
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI 3 TUỔI - NĂM HỌC 2025-2026
DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
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N
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video kho 
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6/10-
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30/1
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20/2
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20/3
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Ghi 
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 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

 A. Phát triển vận động  # # # # # # # # # #  #

 1. Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp  # # # # # # # # # #  #

Trẻ thực hiện 
đủ các bước 
của động tác 
hô hấp trong 
bài tập thể dục 
theo hướng 
dẫn

 '- HH1: Gà gáy;
Tay1: Đưa hai tay 
ra trước- hạ xuống; 
Bụng1: Đứng cúi 
gập người về phía 
trước, tay gõ đầu 
gối; 
Chân1: Ngồi xổm 
đứng lên;
 Bật1: Bật tại chỗ 

 
https://driv
e.google.co
m/file/d/1E
BJJmVxh

VrZ4qMeT
pFegOPeb
cJouJz1k/v
iew?usp=s
hare_link 

x            

1

Trẻ thực hiện 
đủ các bước 
của động tác 
hô hấp trong 
bài tập thể dục 
theo hướng 
dẫn

K
Q

M
Đ Tập kết hợp 5 

động tác cơ 
bản trong bài 
tập thể dục

- HH2: Thổi bóng 
bay; 
'-Tay2: Hai tay đưa 
lên cao- hạ xuống; 
'- Bụng 2: Đứng hai 
tay đưa lên cao, 
nghiêng người sang 
2 bên; 
'- Chân 2: Dậm chân 
tại chỗ; 
'- Bật 2: Bật tiến về 
trước- lùi lại

 
https://driv
e.google.co
m/file/d/1

NsU-
sCXVT_1
EqoN6ekK
YsNctpY7
5Ru1x/vie
w?usp=sha

re_link 
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Trẻ thực hiện đủ 
các bước của 
động tác hô hấp 
trong bài tập thể 
dục theo hướng 
dẫn

- HH3: Thổi nơ bay; 
'- Tay3: Đưa hai tay 
sang ngang- hạ 
xuống;
'- Bụng 3: 2 tay chống 
hông nghiêng người 
sang 2 bên;
'- Chân 3: Đứng đưa 
từng chân ra trước;
'- Bật 3: Bật-  tách 
chụm chân tại chỗ

 
https://drive.
google.com/
file/d/1JI9K
sHvFFVyO
6JKStDhhl
QBfyWW5
QOKq/view
?usp=share_

link 

  x        1  

Trẻ thực hiện đủ 
các bước của 
động tác hô hấp 
trong bài tập thể 
dục theo hướng 
dẫn

- HH4: Tiếng còi tàu 
tu... tu…;
'- Tay 4: Co và duỗi 
hai tay;
'- Bụng 4: Đứng cúi 
gập người về phía 
trước, tay gõ đầu gối;
'- Chân 4: Đứng kiễng 
chân;
'- Bật 4: Bật sang trái- 
bật lại chỗ cũ

    x       1  

Trẻ thực hiện đủ 
các bước của 
động tác hô hấp 
trong bài tập thể 
dục theo hướng 
dẫn

- HH5: Máy bay ù ù; 
'- Tay 5: Bắt chéo 2 
tay trước ngực;
'- Bụng 5: 2 tay đưa ra 
sau lưng cúi gập 
người về phía trước;
'- Chân 5: Ngồi tay 
chống phía sau, 2 
chân thay nhau co 
duỗi;
'- Bật 5: Bật sang 
phải- bật lại chỗ cũ

 
https://drive.
google.com/
file/d/1dCIT
W5fQrhXkt
2OHI2Pdml
6WeCIDRH
81/view?usp
=share_link 
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Trẻ thực hiện đủ 
các bước của 
động tác hô hấp 
trong bài tập thể 
dục theo hướng 
dẫn

- HH6: Ngửi hoa;
'- Tay 3: Đưa hai tay 
lên cao- hạ xuống;
'- Bụng 1: Đứng cúi 
gập người về phía 
trước, tay gõ đầu gối;
'- Chân 5: Ngồi tay 
chống phía sau, 2 
chân thay nhau co 
duỗi; 
'- Bật 1: Bật tại chỗ 

 

     x     1  

Trẻ thực hiện đủ 
các bước của 
động tác hô hấp 
trong bài tập thể 
dục theo hướng 
dẫn

- HH3: Thổi nơ bay; 
'- Tay 5: Đưa 2 tay ra 
trước- hạ xuống;
'- Bụng 4: Đứng hai 
tay đưa lên cao, 
nghiêng người sang 2 
bên; 
'- Chân 1: Ngồi xổm 
đứng lên; 
'- Bật 2: Bật tiến về 
trước- lùi lại

 

    x      1  

Trẻ thực hiện đủ 
các bước của 
động tác hô hấp 
trong bài tập thể 
dục theo hướng 
dẫn

- Hô hấp 1: Gà gáy
- Tay 4: Đưa 2 tay 
sang ngang- hạ xuống
- Bụng 5: Đứng hai 
tay đưa lên cao, 
nghiêng người sang 2 
bên
- Chân 4: Đứng kiễng 
chân
- Bật 4: Bật sang trái- 
bật lại chỗ cũ
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Trẻ thực hiện đủ 
các bước của 
động tác hô hấp 
trong bài tập thể 
dục theo hướng 
dẫn

- HH2: Thổi bóng 
bay, hoặc thổi xà 
phòng; 
'- Tay 5: Co và duỗi 
hai tay;
'- Bụng 2: Đứng hai 
tay đưa lên cao, 
nghiêng người sang 2 
bên;
'- Chân 3: Đứng đưa 
từng chân ra trước; 
'- Bật 5: Bật sang 
phải- bật lại chỗ cũ

 

      x    1  

Trẻ thực hiện đủ 
các bước của 
động tác hô hấp 
trong bài tập thể 
dục theo hướng 
dẫn

- HH4: Tiếng còi tàu 
tu... tu…;
'- Tay 3: Bắt chéo 2 
tay trước ngực
- Bụng 1: Đứng cúi 
gập người về phía 
trước, tay gõ đầu gối; 
'- Chân 2: Dậm chân 
tại chỗ;
'- Bật 3: Bật-  tách 
chụm chân tại chỗ

       x   1  

2

Trẻ giữ được 
thăng bằng cơ 
thể khi thực 
hiện vận động đi 
kiễng gót liên 
tục 3m

K
Q

M
Đ Đi kiễng gót 
liên tục 3m

Đi kiễng gót liên tục 
3m  x          1  

3

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 
động đi trong 
thực hiện vận 
động 

  Đi bước dồn ngang     x       1  
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4

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 
động đi trong 
thực hiện vận 
động 

  Đi bước dồn trước      x      1  

5

Trẻ kiểm soát 
được vận động 
đi thay đổi tốc 
độ theo đúng 
hiệu lệnh 
khoảng 3-4 lần

K
Q

M
Đ Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu 
lệnh

Đi thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh    x        1  

6

Trẻ kiểm soát 
được vận động 
đi liên tục trong 
đường có 3-4 
điểm zíc zắc 
không chệch ra 
ngoài 

N
D

C
T Đi thay đổi 

hướng theo 3-4 
điểm zic zắc

Đi thay đổi hướng 
theo 3-4 điểm zic zắc     x       1  

7

Trẻ giữ được 
thăng bằng cơ 
thể khi thực 
hiện vận động:
- Đi trong 
đường hẹp 3m x 
0,2m
- Đi theo đường 
ngoằn nghoèo

K
Q

M
Đ Đi trong đường 

hẹp 3m x 0,2m
Đi trong đường hẹp 
3m x 0,2m

https://drive.
google.com/
file/d/1Jv3h
dKAhfZEis
EriPLFAm
Y4QBSlQK
5Sb/view?us
p=share_lin

k

x          1  

8

Trẻ giữ được 
thăng bằng cơ 
thể khi thực 
hiện vận động đi 
trong đường hẹp 
3m x 0,2m, đầu 
đội túi cát

K
Q

M
Đ Đi trong đường 

hẹp 3m x 0,2m, 
đầu đội túi cát

Dạy trẻ đi trong 
đường hẹp 3m x 
0,2m, đầu đội túi cát

      x     1  
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https://drive.google.com/file/d/1Jv3hdKAhfZEisEriPLFAmY4QBSlQK5Sb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Jv3hdKAhfZEisEriPLFAmY4QBSlQK5Sb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Jv3hdKAhfZEisEriPLFAmY4QBSlQK5Sb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Jv3hdKAhfZEisEriPLFAmY4QBSlQK5Sb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Jv3hdKAhfZEisEriPLFAmY4QBSlQK5Sb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Jv3hdKAhfZEisEriPLFAmY4QBSlQK5Sb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Jv3hdKAhfZEisEriPLFAmY4QBSlQK5Sb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Jv3hdKAhfZEisEriPLFAmY4QBSlQK5Sb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Jv3hdKAhfZEisEriPLFAmY4QBSlQK5Sb/view?usp=share_link
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9

Trẻ kiểm soát 
được vận động 
chạy thay đổi 
tốc độ theo đúng 
hiệu lệnh

K
Q

M
Đ Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 
lệnh

Dạy trẻ chạy thay đổi 
tốc độ theo hiệu lệnh 
(Điều 34 - Bộ phận)

https://drive.
google.com/
file/d/1yR4
QZ2NmYg
Y9q430t8Y
4A1k2zy8k
vETM/view
?usp=share_

link

 x         1  

10
Đá bóng ra xa 
được khoảng 
1,5m K

Q
M

Đ

 Đá bóng       x     1  

11

Thể hiện sự 
nhanh, mạnh, 
khéo khi thực 
hiện vận động 
(3m x0,4m)

  Bò trong đường hẹp       x     1  

Chạy thay đổi hướng 
theo đường  zic zắc  
3-4 điểm( đường zích 
zắc rộng 50cm; k/c 
mỗi điểm zích zắc 
cách nhau 2m)

https://drive.
google.com/
file/d/19hL5
lxRSVIL_v
UBdFqsPP9
r2KCcShPN
o/view?usp=
share_link

    x      1  

12

Trẻ kiểm soát 
được vận động 
chạy liên tục 
trong đường 
rộng 50cm, có 
3-4 điểm zíc zắc 
không chệch ra 
ngoài 

K
Q

M
Đ Chạy thay đổi 

hướng theo 3-4 
điểm zic zắc

Dạy trẻ đi, chạy thay 
đổi hướng theo đường 
dích dắc

https://drive.
google.com/
file/d/1IVld
a7vgdc3eR6
zUVey0cW
ZNVc5jP2E
D/view?usp
=share_link

     x     1  

13 Chạy chậm 
khoảng 40- 60m

  Chạy chậm khoảng 
40- 60m         x   1  
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https://drive.google.com/file/d/1yR4QZ2NmYgY9q430t8Y4A1k2zy8kvETM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1yR4QZ2NmYgY9q430t8Y4A1k2zy8kvETM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1yR4QZ2NmYgY9q430t8Y4A1k2zy8kvETM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1yR4QZ2NmYgY9q430t8Y4A1k2zy8kvETM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1yR4QZ2NmYgY9q430t8Y4A1k2zy8kvETM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1yR4QZ2NmYgY9q430t8Y4A1k2zy8kvETM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1yR4QZ2NmYgY9q430t8Y4A1k2zy8kvETM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1yR4QZ2NmYgY9q430t8Y4A1k2zy8kvETM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1yR4QZ2NmYgY9q430t8Y4A1k2zy8kvETM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19hL5lxRSVIL_vUBdFqsPP9r2KCcShPNo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19hL5lxRSVIL_vUBdFqsPP9r2KCcShPNo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19hL5lxRSVIL_vUBdFqsPP9r2KCcShPNo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19hL5lxRSVIL_vUBdFqsPP9r2KCcShPNo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19hL5lxRSVIL_vUBdFqsPP9r2KCcShPNo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19hL5lxRSVIL_vUBdFqsPP9r2KCcShPNo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19hL5lxRSVIL_vUBdFqsPP9r2KCcShPNo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19hL5lxRSVIL_vUBdFqsPP9r2KCcShPNo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1IVlda7vgdc3eR6zUVey0cWZNVc5jP2ED/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1IVlda7vgdc3eR6zUVey0cWZNVc5jP2ED/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1IVlda7vgdc3eR6zUVey0cWZNVc5jP2ED/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1IVlda7vgdc3eR6zUVey0cWZNVc5jP2ED/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1IVlda7vgdc3eR6zUVey0cWZNVc5jP2ED/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1IVlda7vgdc3eR6zUVey0cWZNVc5jP2ED/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1IVlda7vgdc3eR6zUVey0cWZNVc5jP2ED/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1IVlda7vgdc3eR6zUVey0cWZNVc5jP2ED/view?usp=share_link
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14

Trẻ chạy được 
15m liên tục 
theo hướng 
thẳng K

Q
M

Đ Chạy 15m liên 
tục theo hướng 
thẳng

Dạy trẻ chạy 15m liên 
tục theo hướng thẳng

https://drive.
google.com/
file/d/11pH
NBgIWiVfp
dt_F6f7lpaC

JClte-
25d/view?us
p=share_lin

k

  x        1  

15

Bò chui qua 
cổng (cao 40cm, 
rộng 40cm) 
không chạm 
cổng

  Bò chui qua cổng (cao 
40cm, rộng 40cm)        x    1  

K
Q

M
Đ Bò theo hướng 

thẳng trong 
đường hẹp (3m 
x 0,4m)

Dạy trẻ bò trong 
đường hẹp (3m x 
0,4m)

  x         1  

N
D

C
T Bò theo hướng 

thẳng

Dạy trẻ bò bằng bàn 
tay cẳng chân theo 
hướng thẳng

        x   1  

16

Trẻ biết 
bò/trườn theo 
hướng thẳng 
trong đường hẹp 
(3m x 0,4m) 
không chệch ra 
ngoài 

K
Q

M
Đ Trườn theo 

hướng thẳng 

Dạy trẻ trườn theo 
hướng thẳng (Điều 26 
- Liên hệ)

https://drive.
google.com/
file/d/1DtfS
ejDqv63q7e
AfXim0avK

-
YhJGppHV/
view?usp=s
hare_link

        x  1  
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Bò theo đường zíc zắc 
(rộng 50cm, có 3-4 
điểm zic zắc, mỗi 
điểm cách nhau 2,5m)

https://drive.
google.com/
file/d/1fivB
KNY_0gwL
IGXrMxJtQ
oBf5c0Pbb
Oc/view?us
p=share_lin

k

     x     1  

17

Trẻ biết bò/ 
trườn theo 
đường zíc zắc 
(rộng 50cm, có 
3-4 điểm zic 
zắc, mỗi điểm 
cách nhau 2,5m) 
không chệch ra 
ngoài

N
D

C
T

Bò theo đường 
zíc zắc (rộng 
50cm, có 3-4 
điểm zic zắc, 
mỗi điểm cách 
nhau 2,5m)

Dạy trẻ trườn theo 
hướng dích dắc

https://drive.
google.com/
file/d/1DtfS
ejDqv63q7e
AfXim0avK

-
YhJGppHV/
view?usp=s
hare_link

       x   1  

18

Trẻ biết bò chui 
qua cổng (cao 
40cm, rộng 
40cm) không 
chạm cổng

N
D

C
T Bò chui qua 

cổng/dây (cao 
40cm, rộng 
40cm) 

Dạy trẻ bò bằng bàn 
tay cẳng chân, chui 
qua cổng (cao 40cm, 
rộng 40cm) 

https://drive.
google.com/
file/d/1FuKj
niDt2Mako
Kqg6PiwG1

Gn5uO-
MxEn/view
?usp=share_

link

   x       1  

19

Trẻ giữ được 
thăng bằng khi 
bước lên, xuống 
bục cao 30cm

N
D

C
T Bước lên, xuống 

bục cao 30cm

Dạy trẻ bước lên, 
xuống bục cao 30cm 
(Điều 26 - Liên hệ)

   x        1  
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20

Trẻ biết tung bắt 
bóng với cô 3 
lần liền không 
rơi bóng với 
khoảng cách 2,5 
m

K
Q

M
Đ Tung bóng với 

cô ở khoảng 
cách xa 2,5m

 Dạy trẻ tung và bắt 
bóng với cô ở khoảng 
cách xa 2,5m

https://drive.
google.com/
file/d/1QSD
EwkVDTdU
vvuoERTZ
HlApcRPM
WPmAq/vie
w?usp=shar

e_link

    x      1  

21

Trẻ tự đập và 
bắt bóng nẩy 
được 3 lần liên 
tiếp (đường kính 
bóng 18cm)

K
Q

M
Đ  Đập bắt bóng 

(đường kính 
bóng 18cm)

Dạy trẻ đập bóng 
xuống sàn và bắt bóng 
khi bóng nảy 
lên(đường kính bóng 
18cm) (Điều 26 - Liên 
hệ)

 x          1  

22

Trẻ ném được 
trúng đích 
ngang ở khoảng 
cách xa 1,5m 
bằng 1 tay

K
Q

M
Đ Ném trúng đích 

ngang ở khoảng 
cách xa 1,5m 
bằng 1 tay

Dạy trẻ ném trúng 
đích ngang bằng 1 
tay( đích xa 1,5m )

https://drive.
google.com/
file/d/1jDIm
RrR_YL90f
HEaiICYsK
cK1qYyYT
Qy/view?us
p=share_lin

k

        x  1  

23
Trẻ biết ném 
trúng đích thẳng 
đứng K

Q
M

Đ Ném trúng đích 
thẳng đứng

Dạy trẻ ném trúng 
đích thẳng đứng           x 1  

24

TL
H

D Ném xa bằng 2 
tay 

Dạy trẻ ném xa bằng 
2 tay       x     1  
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Trẻ biết ném xa 
về phía trước 
theo khả năng

Ném xa bằng 1 
tay 

Dạy trẻ ném xa bằng 
1 tay 

https://drive.
google.com/
file/d/1hFq

wd39u35l4Z
BSbbhxQX
24mMacXV
ucf/view?us
p=share_lin

k

     x     1  

25

Trẻ biết phối 
hợp chuyền bắt 
bóng 2 bên theo 
hàng ngang nhịp 
nhàng

N
D

C
T Chuyền bắt 

bóng 2 bên theo 
hàng ngang

Dạy trẻ chuyền bắt 
bóng 2 bên theo hàng 
ngang

https://drive.
google.com/
file/d/1ZSu
TLI851i7iX
yQHybPRR
C3KQdXpg
kco/view?us
p=share_lin

k

    x      1  

25

Trẻ biết phối 
hợp chuyền bắt 
bóng 2 bên theo 
hàng dọc nhịp 
nhàng

N
D

C
T Chuyền bắt 

bóng 2 bên theo 
hàng dọc

Dạy trẻ chuyền bắt 
bóng 2 bên theo hàng 
dọc

     x      1  

27

Trẻ bật nhảy tại 
chỗ 3-5 lần liên 
tiếp đúng kỹ 
thuật

TL
H

D

Bật nhảy tại chỗ Dạy trẻ bật nhảy tại 
chỗ

https://drive.
google.com/
file/d/1ppS
U12X0bxU
8Am5jk1T_
bwQMZIdL
RyzO/view?
usp=share_li

nk

 x         1  

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:2

7 2
5/0

9/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị L

an H
ương ( 

31313317_h
uongntl 

) –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ

https://drive.google.com/file/d/1hFqwd39u35l4ZBSbbhxQX24mMacXVucf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hFqwd39u35l4ZBSbbhxQX24mMacXVucf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hFqwd39u35l4ZBSbbhxQX24mMacXVucf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hFqwd39u35l4ZBSbbhxQX24mMacXVucf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hFqwd39u35l4ZBSbbhxQX24mMacXVucf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hFqwd39u35l4ZBSbbhxQX24mMacXVucf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hFqwd39u35l4ZBSbbhxQX24mMacXVucf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hFqwd39u35l4ZBSbbhxQX24mMacXVucf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hFqwd39u35l4ZBSbbhxQX24mMacXVucf/view?usp=share_link
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28

Trẻ giữ được 
thăng bằng cơ 
thể khi thực 
hiện vận động 
bật tiến về phía 
trước

N
D

C
T Bật tiến về phía 

trước
 Dạy trẻ bật tiến về 
phía trước

https://drive.
google.com/
file/d/1dAu
weh7bn890
kFazSvB1T
7JNYTrdxI
QI/view?usp
=share_link

   x       1  

29

Trẻ giữ được 
thăng bằng cơ 
thể khi thực 
hiện vận động 
bật xa 25 cm

N
D

C
T

Bật xa 25 cm Dạy trẻ bật xa 25 cm

https://drive.
google.com/
file/d/1CRS
1PjDUM2T
WbccmN31
JEDJqDvh0
9sbD/view?
usp=share_li

nk

x          1  

 * Trò chơi vận 
động                 

  TCVĐ: Trời tối trời 
sáng  x  x    x  x   

  TCVĐ: Gieo hạt   x   x       

  TCVĐ: Đuổi bóng  x  x    x x  x  

  TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột     x   x     

  TCVĐ: Quả bóng nảy   x x   x      

  TCVĐ: Bắt bướm  x    x x  x  x  

  TCVĐ: Nhảy qua suối   x  x   x  x   

  TCVĐ: Chèo thuyền  x  x       x  

  TCVĐ: Đàn ong   x  x x  x x    

30

Trẻ biết chơi 
các trò chơi vận 
động thông qua 
các TCVĐ củng 

cố các tố chất 
vận động cho trẻ

  TCVĐ: Thỏ đổi 
chuồng      x    x  

1
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  TCVĐ: Ném còn,  x           

  TCVĐ: Chim bay cò 
bay   x     x   x  

  TCVĐ: Cò bắt ếch    x      x   

  TCVĐ: Mèo và chim 
sẻ     x  x  x    

  TCVĐ: Đàn chuột 
con      x    x   

24 * Trò chơi dân 
gian                 

- Xi bô khoai  x    x       
TCVĐ: Ném còn   x          
TCVĐ:  Ô tô và chim 
sẻ    x         

TCVĐ: Máy bay     x        

TCVĐ: Tàu hoả        x     

TCVĐ: Mưa to mưa 
nhỏ        x     

TCVĐ:Ném vòng cổ 
chai   x          

TCVĐ: Ném bóng 
qua dây         x    

TCVĐ: Chó sói xấu 
tính             

TCVĐ: Lăn bóng             
TCVĐ: Bóng bay             
TCVĐ: Câu ếch          x   

TCVĐ: Kéo co           x  

31
Trẻ biết chơi 

các trò chơi dân 
gian K

Q
M

Đ

Chơi các trò 
chơi vận động 
thông qua các 

TCVĐ củng cố 
các tố chất vận 
động cho trẻ

TCVĐ: Lăn bóng     x       

1
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

- Rồng rắn lên mây     x   x   x  

- Oản tù tì   x  x        

- Kéo cưa lửa sẻ  x      x x    

- Chi chi chành chành    x x x x   x   

- Thả đỉa ba ba       x    x  

- Tập tầm vông   x   x    x   

- Trồng nụ trồng hoa    x x  x      

- Bịt mắt bắt dê        x x  x  
- Nhẩy bao bố  x x   x x   x   

- Ô ăn quan    x x      x  

- Đi cà kheo        x     

- Nhảy dây       x  x    

- Úp lá khoai  x x   x    x   

- Cắp cua      x     x  

- Nhảy lò cò   x x      x   

- Trốn tìm     x   x     

- Dung dăng dung dẻ  x  x     x  x  

- Nu na nu nống      x   x    

- Lộn cầu vồng        x     
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

 

3. Các cử động 
của bàn tay, 
ngón tay, phối 
hợp tay - mắt 
và sử dụng một 
số đồ dùng, 
dụng cụ

    # # # # # # # # # #  #

Thực hiện được 
các loại cử động 
bàn tay, ngón 
tay và cổ tay

Cùng thi đua: 
- Lắp ghép - xếp hình 
ngã tư đường phố

        x    

Thực hiện được 
các loại cử động 
bàn tay, ngón 
tay và cổ tay

Vo giấy tạo thành 
cánh hoa, quả tròn      x       

Thực hiện được 
các loại cử động 
bàn tay, ngón 
tay và cổ tay

- Tô-vẽ, nặn, cắt dán, 
làm đồ chơi về chủ đề 
HTTN

         x   

Thực hiện được 
các loại cử động 
bàn tay, ngón 
tay và cổ tay

- Tô-vẽ, nặn, cắt dán, 
làm đồ chơi về chủ đề 
PTGT

 

       x    

Thực hiện được 
các loại cử động 
bàn tay, ngón 
tay và cổ tay

- Bé bóc tách ngô tặng 
bác nông dân

 

   x        

Thực hiện được 
các loại cử động 
bàn tay, ngón 
tay và cổ tay

TC: Vo giấy làm bóng 
ném

 

      x     

32

Thực hiện được 
các loại cử động 
bàn tay, ngón 
tay và cổ tay

K
Q

M
Đ

Xoay tròn cổ tay

Xoay tròn cổ tay. TC 
cuộn len,…            

1
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Dạy trẻ gắp trứng vào 
ổ        x    1  

33

Trẻ thực hiện 
được vận động 
gập, đan ngón 
tay vào nhau K

Q
M

Đ Co duỗi các 
ngón tay, đan 
các ngón tay 

vào nhau

- Tiết học VĐT: "Gắp 
- thả sỏi vào chai"
- Chơi trò" Đôi tay 
khéo léo": Đan các 
ngón tay vào nhau 
dùng 2  ngón tay trỏ 
gắp -thả sỏi vào chai

   x        1  

34
Trẻ vẽ được 
hình tròn theo 
mẫu K

Q
M

Đ Vẽ hình tròn 
theo mẫu

Vẽ hình tròn làm bánh 
xe         x   1  

35

Trẻ bước đầu 
làm quen với 
việc sử dụng 
kéo cắt thẳng 
được một đoạn 
10cm

K
Q

M
Đ

Hướng dẫn trẻ 
biết cầm kéo 
đúng cách và cắt 
thẳng một đoạn 
10cm

Dạy trẻ cắt giấy thẳng 
một đoạn dài 10cm

https://drive.
google.com/
file/d/1ysA

RoUcY8ywi
G3eT2Sr76
AVu9Mxem
RPv/view?u
sp=share_lin

k

        x  1  

Trò chơi "đôi tay 
khéo": Xâu luồn dây 
hoa bằng nắp chai 

    x       1  

36 Trẻ biết xâu 
luồn dây hoa TL

H
D Xâu luồn dây 

hoa Xâu xen kẽ hoa vàng- 
hoa đỏ- hoa xanh làm 
vòng tặng cô giáo

   x        1  

37

Trẻ biết thực 
hiện các VĐ 
gấp, xếp theo 
mẫu K

Q
M

Đ Hướng dẫn trẻ 
thực hiện các 
VĐ gấp, xép 
theo mẫu

Gấp quạt bằng giấy        x    1  
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https://drive.google.com/file/d/1ysARoUcY8ywiG3eT2Sr76AVu9MxemRPv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ysARoUcY8ywiG3eT2Sr76AVu9MxemRPv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ysARoUcY8ywiG3eT2Sr76AVu9MxemRPv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ysARoUcY8ywiG3eT2Sr76AVu9MxemRPv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ysARoUcY8ywiG3eT2Sr76AVu9MxemRPv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ysARoUcY8ywiG3eT2Sr76AVu9MxemRPv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ysARoUcY8ywiG3eT2Sr76AVu9MxemRPv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ysARoUcY8ywiG3eT2Sr76AVu9MxemRPv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ysARoUcY8ywiG3eT2Sr76AVu9MxemRPv/view?usp=share_link
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TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
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Tết -
LH

Những 
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- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam
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TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu
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Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

38
Trẻ biết xếp 
chồng 8- 10 
khối không đổ K

Q
M

Đ Xếp chồng 8-10 
khối khác nhau

Dạy trẻ xếp 8-10 khối 
tạo thành ngôi nhà của 
bé

https://drive.
google.com/
file/d/1JXfo
Awwt__Q3
oimhxEmA
17h9Bxg7G
wAf/view?u
sp=share_lin

k

 x         1  

39 Trẻ biết tự cài, 
cởi cúc to K

Q
M

Đ

Cài, cởi cúc to Dạy trẻ tập cài, cởi 
cúc áo

https://drive.
google.com/
file/d/1vXIP
nGP1xay4jb
zGsE0muG
4gwar8LJZp
/view?usp=s

hare_link

   x       1  

40

Trẻ bước đầu 
biết sử dụng bút 
tô vẽ nguệch 
ngoạc một số 
hình đơn giản 
hoặc theo ý 
thích

N
D

C
T Sử dụng bút tô 

vẽ nguệch ngoạc
Tập sử dụng bút tô vẽ 
nguệch ngoạc    x        1  

41
Trẻ biết xé - dán 
giấy dài khoảng 
10cm N

D
C

T Xé - dán giấy 
dài khoảng 
10cm

Xé - dán giấy dài 
khoảng 10cm làm lá 
cây, ….

     x      1  

42
Xé - dán giấy 
dài khoảng 
10cm

  Xé - dán giấy làm 
hàng rào….     x       1  
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https://drive.google.com/file/d/1vXIPnGP1xay4jbzGsE0muG4gwar8LJZp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vXIPnGP1xay4jbzGsE0muG4gwar8LJZp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vXIPnGP1xay4jbzGsE0muG4gwar8LJZp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vXIPnGP1xay4jbzGsE0muG4gwar8LJZp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vXIPnGP1xay4jbzGsE0muG4gwar8LJZp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vXIPnGP1xay4jbzGsE0muG4gwar8LJZp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vXIPnGP1xay4jbzGsE0muG4gwar8LJZp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vXIPnGP1xay4jbzGsE0muG4gwar8LJZp/view?usp=share_link
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Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3
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17/4

20/4-
1/5
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15/5
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Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

43

Trẻ biết sử dụng 
đúng cách một 
số văn phòng 
phẩm thông 
thường

N
D

C
T

Sử dụng một số 
thiết bị văn 
phòng phẩm: : 
kéo, bút dạ/sáp 
màu, hồ dán, 
băng dính, giấy 
màu, xốp 
màu,…

Dạy trẻ in hình củ và 
cắt theo hình      x      1  

 
B. Giáo dục 
dinh dưỡng và 
sức khỏe

    # # # # # #  # # #  #

 

1. Nhận biết 
một số món ăn, 
thực phẩm 
thông thường 
và ích lợi của 
chúng đối với 
sức khỏe

    # # # # # #  # # #  #

Trẻ nói được 
đúng tên một số 
thực phẩm và 
món ăn quen 
thuộc, sẵn có tại 
địa phương

Trò chuyện về tên gọi 
của một số  món ăn 
quen thuộc. Giá trị 
dinh dưỡng của một 
số món ăn

       x    1  

Trẻ nói được 
đúng tên một số 
thực phẩm và 
món ăn quen 
thuộc, sẵn có tại 
địa phương

Chơi góc bán hàng: 
Cửa hàng bánh trung 
thu,các loai bánh kẹo

 x          1  44

Trẻ nói được 
đúng tên một số 
thực phẩm và 
món ăn quen 
thuộc, sẵn có tại 
địa phương

TL
H

D

Gọi tên một số 
thực phẩm, món 
ăn quen thuộc. 
Giá trị dinh 
dưỡng của một 
số loại thực 
phẩm, món ăn 
đó.

Chơi góc bán hàng: 
Cửa hàng bánh bánh 
kẹo hoa quả, món ăn 
ngày tết

      x     1  
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TMN
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TẾT 
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Thực 
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Tết -
LH
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con vật 
bé yêu 
- 8/3
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Nam

HT
TN QH
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T
T Mục tiêu năm
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đề

Đường link 
video kho 
học liệu
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23/3-
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20/4-
1/5
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Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Trẻ nói được 
đúng tên một số 
thực phẩm và 
món ăn quen 
thuộc, sẵn có tại 
địa phương

Chơi góc nấu ăn: Chế 
biến các món ăn từ 1 
số loại rau, củ, quả

     x      1  

Trẻ phân biệt 
được màu sắc, 
kích thước, hình 
dạng, mùi vị của 
một số thực 
phẩm thông 
thường, sẵn có 
tại địa phương

Nhận biết tên gọi một 
số thực phẩm thông 
thường, có sẵn tại địa 
phương

    x       1  

Trẻ phân biệt 
được màu sắc, 
kích thước, hình 
dạng, mùi vị của 
một số thực 
phẩm thông 
thường, sẵn có 
tại địa phương

Phân biệt một số loại 
thực phẩm qua màu 
sắc, kích thước, hình 
dạng, nùi vị,…

       x    1  

Trẻ phân biệt 
được màu sắc, 
kích thước, hình 
dạng, mùi vị của 
một số thực 
phẩm thông 
thường, sẵn có 
tại địa phương

Nhận biết một số món 
ăn qua cách chế biến 
của thực phẩm

        x   1  

5

Trẻ phân biệt 
được màu sắc, 
kích thước, hình 
dạng, mùi vị của 
một số thực 
phẩm thông 

TL
H

D

Nhận biết màu 
sắc, kích thước, 
hình dạng, mùi 
vị của một số 
thực phẩm quen 
thuộc

- Trò chơi: Nhận biết 
thức ăn qua 1 số giác 
quan

    x       1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

thường, sẵn có 
tại địa phương

38  Dạy trẻ pha nước 
chanh (5E)      x      1  

 
Dạy trẻ cách pha 
nước cam (5E) (Điều 
15- Liên hệ)

  x         1  

 

Trẻ có kĩ năng 
thực hành  pha 1 

số loại nước 
uống, món ăn 
đơn giản dưới 

sự hướng dẫn và 
giúp đỡ của 
người lớn

Chơi bảng gài: Quy 
trình pha sữa đậu 
nành

   x        1  

46

Trẻ có kĩ năng 
thực hành  pha 1 
số loại nước 
uống, món ăn 
đơn giản dưới 
sự hướng dẫn và 
giúp đỡ của 
người lớn

Dạy trẻ nặn bánh bao     x       1  

47

Trẻ có kĩ năng 
thực hành  pha 1 
số loại nước 
uống, món ăn 
đơn giản dưới 
sự hướng dẫn và 
giúp đỡ của 
người lớn

Đ
P

Có kĩ năng thực 
hành  pha 1 số 
loại nước uống, 
món ăn đơn giản 
dưới sự hướng 
dẫn và giúp đỡ 
của người lớn

Dạy trẻ nặn bánh trôi 
(Điều 14 - Bộ phận)           x 1  

48

Trẻ biết được 
tên một số món 
ăn quen thuộc 
hàng ngày, sẵn 
có tại địa 
phương

N
D

C
T Tên gọi một số 

món ăn quen 
thuộc

Dạy trẻ: Tên gọi một 
số món ăn quen thuộc 
qua một số trò chơi: 
Chọn món ăn theo yêu 
cầu của cô, Bé thích 
ăn món gì?...

      x     1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

49

Trẻ biết ý nghĩa 
của việc ăn để 
giúp cơ thể cao 
lớn, khỏe mạnh 
Hình thành thái 
độ vui lòng chấp 
nhận và có hứng 
thú trong ăn 
uống, không kén 
chọn thức ăn

TL
H

D

Giá trị dinh 
dưỡng của một 
số loại thực 
phẩm

Trò chuyện các bữa 
ăn trong ngày và ích 
lợi cuả ăn uống đủ 
lượng và đủ chất. 

    x       1  

Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng theo 
khoa học

- Tuyên truyền với 
phụ huynh - Hướng 
dẫn cách chế biến một 
số món ăn dành cho 
trẻ

 

x          1  

Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng theo 
khoa học

- Một số chế độ ăn khi 
trẻ bị bệnh (táo bón, 
tiêu chảy, sốt, suy 
dinh dưỡng, thừa cân 
béo phì,…)

 

x          1  

Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng theo 
khoa học

- Hướng dẫn kỹ thuật 
sơ cứu thông thường

 

       x   1  

Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng theo 
khoa học

Chơi bảng gài: Quy 
trình nấu món thịt rim 
cà rốt

    x       1  

Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng theo 
khoa học

Chơi bảng gài: Quy 
trình nấu món trứng 
cút sốt thịt

       x    1  

50

Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 

Đ
P

- Hướng dẫn 
cách chế biến 
một số món ăn 
dành cho trẻ
- Một số chế độ 
ăn khi trẻ bị 
bệnh (táo bón, 
tiêu chảy, sốt, 
suy dinh dưỡng, 
thừa cân béo 
phì,…)
- Hướng dẫn kỹ 
thuật sơ cứu 
thông thường

Chơi bảng gài: Quy 
trình nấu món cháo        x    1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

dinh dưỡng theo 
khoa học

gà nấm hương, hạt 
sen

Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng theo 
khoa học

Chơi bảng gài: Quy 
trình nấu món cháo cá 
quả, củ dền

    x       1  

Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng theo 
khoa học

Chơi bảng gài: Quy 
trình nấu món cháo 
tôm rau xanh

          x 1  

Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng theo 
khoa học

Chơi bảng gài: Quy 
trình nấu món cháo 
thịt bò khoai tây

     x      1  

Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng theo 
khoa học

Nấu cháo cho trẻ tiêu 
chảy        x    1  

Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng theo 
khoa học

Dạy trẻ làm sinh tố 
xoài sữa chua           x 1  

Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng theo 
khoa học

Trò chuyện về nguyên 
nhân và cách chăm 
sóc trẻ sốt cao

   x        1  

Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng theo 
khoa học

Trò chuyện về nguyên 
nhân và cách sơ cứu 
đuối nước

         x  1  

Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng theo 
khoa học

Trò chuyện về nguyên 
nhân và cách sơ cứu 
trẻ hóc dị vật

 x          1  

Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 

Dạy trẻ sơ cứu trẻ 
chảy máu cam      x      1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

dinh dưỡng theo 
khoa học
Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng theo 
khoa học

Trò chuyện về nguyên 
nhân và cách sơ cứu 
trẻ bị bỏng

   x        1  

Trò chuyện về mối 
liên quan giữa ăn 
uống với bệnh tật( ỉa 
chảy, sâu răng, suy 
dinh dưỡng, béo 
phì…)

       x    1  

51

Trẻ biết được sự 
liên quan giữa 
ăn uống với 
bệnh tật( ỉa 
chảy, sâu răng, 
suy dinh dưỡng, 
béo phì…)

N
D

C
T

Nhận biết sự 
liên quan giữa 
ăn uống với 
bệnh tật( ỉa 
chảy, sâu răng, 
suy dinh dưỡng, 
béo phì…)

Chơi bảng gài: Chọn 
hình ảnh giữ vệ sinh 
trong ăn uống 

  x         1  

 

2. Tập làm một 
số việc tự phục 
vụ trong sinh 
hoạt

    # # # # # # # # # #  #

Bước đầu trẻ tập rửa 
tay bằng xà phòng 
theo 6 bước (Điều 14 
- Bộ phận)

https://drive.
google.com/
file/d/1yfOS
h3_4G7Rz6
NxrjdUti-

locleAkSW
Q/view?usp
=share_link

x          1  

52

Trẻ bước đầu 
làm quen với 

các thao tác rửa 
tay bằng xà 

phòng( 6 bước). 
Biết rửa tay với 
sự giúp đỡ của 

người lớn

K
Q

M
Đ

Tập rửa tay 
bằng xà phòng 

theo 6 bước 
dưới sự giúp đỡ 

của cô giáo - Trò chơi: "Bé rửa 
tay sạch"
- Thực hành kỹ năng 
rửa tay bằng xà phòng 

 

      x    1  

Dạy trẻ thao tác lau 
mặt   x          

53

Trẻ bước đầu 
làm quen với 
các thao tác lau 
mặt. Biết lau 
mặt với sự giúp 

K
Q

M
Đ Làm quen thao 

tác lau mặt dưới 
sự giúp đỡ của 
cô giáo

Làm quen với thao tác 
lau mặt  x          

1
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TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
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- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
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Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

đỡ của người 
lớn

- Trò chơi: "Bé lau 
mặt sạch"
- Thực hành kỹ năng 
lau mặt 

 

  x         

Dạy súc miệng bằng 
nước muối     x       1  

54

Trẻ biết súc 
miệng bằng 

nước muối với 
sự giúp đỡ của 

người lớn

K
Q

M
Đ

Cho trẻ súc 
miệng bằng 
nước muối dưới 
sự hướng dẫn 
của cô

Thực hành: trẻ xúc 
miệng bằng nước 
muối

   x        1  

55

Trẻ bước đầu 
được làm quen 
với một số cách 
phòng chống 
dịch bệnh covid 
19.

Đ
P

Rửa tay bằng xà 
phòng, đeo khẩu 
trang khi ra khỏi 
nhà,…

Cho trẻ thực hành 
bằng nước sát khuẩn 
khô, đeo khẩu trang 
đúng cách.

   x        1  

56

Trẻ biết tháo tất, 
cởi quần áo với 
sự giúp đỡ của 
người lớn

K
Q

M
Đ

Tập tháo tất, cởi 
quần áo với sự 
giúp đỡ của 
người lớn

Tập tháo tất, cởi mặc 
quần áo đơn giản dưới 
sự giúp đỡ của cô 
giáo.

https://drive.
google.com/
file/d/18tck
Yq2uqW6E
mUtOvsCf

meGRJq3Ek
j_y/view?us
p=share_lin

k

  x        1  

Thể hiện bằng 
lời nói khi có 
nhu cầu vệ sinh 
cá nhân

Trò chuyện với trẻ 
cách xin phép cô khi 
có nhu cầu đi vệ sinh 

   x        1  

Trò chuyện với trẻ 
cách thưa cô khi có 
nhu cầu ăn, uống: xin 
cơm, chan canh…

       x    1  57

Trẻ biết thể hiện 
bằng lời nói về 
nhu cầu ăn, ngủ, 
vệ sinh cá nhân

N
D

C
T

Thể hiện bằng 
lời nói khi có về 
nhu cầu ăn, 
uống, ngủ Tạo tình huống để 

khuyến khích trẻ diễn 
đạt nhu cầu cá nhân

    x       1  
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TMN

- 
TẾT 
TT
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20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Nhận biết kí hiệu khăn 
mặt, ca uống nước.  x           

58
Trẻ nhận diện 
được đúng đồ 
dùng cá nhân

Đ
P

Trẻ nhận biết ký 
hiệu đồ dùng cá 
nhân Nhận biết kí hiệu ống 

cờ, kí hiệu bì bài vẽ, 
ngăn tủ cá nhân

   x         

59

Trẻ biết tự xúc 
ăn và sử dụng 
bát, thìa, cốc 
đúng cách.

K
Q

M
Đ

Trẻ sử dụng bát, 
thìa, cốc đúng 
cách

- Dạy trẻ cách sử dụng 
bát, thìa        x    

1

 

 

3. Hành vi và 
thói quen tốt 
trong sinh 
hoạt, giữ gìn 
sức khỏe

    # # # # #  # # # #   

Trẻ có một số 
hành vi tốt trong 
ăn uống khi 
được nhắc nhở

 Mời cô, mời bạn 
trước khi ăn  x          1  

Trẻ có một số 
hành vi tốt trong 
ăn uống khi 
được nhắc nhở

Không đùa nghịch 
làm đổ vãi thức ăn     x       1  

Trẻ có một số 
hành vi tốt trong 
ăn uống khi 
được nhắc nhở

Trẻ biết nhặt thức ăn 
rơi vãi và bỏ vào đĩa           x 1  

60

Trẻ có một số 
hành vi tốt trong 
ăn uống khi 
được nhắc nhở

K
Q

M
Đ Có một số hành 

vi tốt trong ăn 
uống khi được 

nhắc nhở

- Thực hành thi đua: 
Bé ăn giỏi
- Xem video: Không 
nên kén chọn đồ ăn

 

   x       1  

61

Trẻ biết chọn 
thực phẩm sạch, 
tươi ngon có lợi 
cho sức khỏe

TL
H

D

Lựa chọn thực 
phẩm sạch, tươi 
ngon có lợi cho 
sức khỏe

Thực hành lựa chọn 1 
số thực phẩm sạch, 
tươi ngon có lợi cho 
sức khỏe.

   x        1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Trẻ biết chọn 
thực phẩm sạch, 
tươi ngon có lợi 
cho sức khỏe

- Nhận biết thực 
phẩm/ thức ăn sạch, 
an toàn
 - Trò chơi: 
 + Bé nào chọn đúng

 

   x       1  

62

Trẻ làm quen 
một số cách bảo 
quản thực phẩm/ 
thức ăn đơn 
giản.

TL
H

D Một số cách bảo 
quản thực phẩm/ 
thức ăn đơn giản

Thực hành 1 số cách 
bảo quản thực phẩm 
đơn giản.

       x    1  

Trẻ biết chấp 
nhận và thực 
hiện được một 
số hành vi tốt 
trong vệ sinh 
phòng bệnh khi 
được nhắc nhở

Trò chuyện 1 số thói 
quen tốt về việc giữ 
vệ sinh thân thể

  x         1  

Trẻ biết chấp 
nhận và thực 
hiện được một 
số hành vi tốt 
trong vệ sinh 
phòng bệnh khi 
được nhắc nhở

Thực hành rửa mặt, 
rửa tay băng xà phòng      x      1  63

Trẻ biết chấp 
nhận và thực 
hiện được một 
số hành vi tốt 
trong vệ sinh 
phòng bệnh khi 
được nhắc nhở

K
Q

M
Đ

Biết chấp nhận 
và thực hiện 
được một số 

hành vi tốt trong 
vệ sinh phòng 
bệnh khi được 

nhắc nhở

Trò chuyện về 1 số 
quy định của lớp: vệ 
sinh đúng nơi quy 
định….

 x          1  
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Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Trẻ biết chấp 
nhận và thực 
hiện được một 
số hành vi tốt 
trong vệ sinh 
phòng bệnh khi 
được nhắc nhở

Hướng dẫn trẻ bỏ rác 
đúng nơi quy định..

https://drive
.google.com
/file/d/175cx
q_UCufh8R

Cf-
QkhioRd4lc
zSmvFd/vie
w?usp=shar

e_link

    x      1  

64

Trẻ có khả năng 
nhận biết trang 
phục theo thời 
tiết. Bước đầu 
tập mặc quần áo

N
D

C
T Nhận biết trang 

phục theo thời 
tiết. Bước đầu 
tập mặc quần áo

Lựa chọn trang phục 
theo thời tiết và bước 
đầu tập mặc quần áo

         x  1  

65

Trẻ có khả năng 
nhận biết một số 
biểu hiện  khi 
ốm. Biết nói với 
người lớn khi bị 
đau, chảy máu

K
Q

M
Đ Nhận biết một 

số biểu hiện khi 
ốm

Trò chuyện và nhận 
biết một số biểu hiện 
khi ốm

   x        1  

 

4. Nhận biết 
một số nguy cơ 
không an toàn 
và phòng tránh

    # # # # #  # # # #   

66

Trẻ nhận ra và 
biết tránh một 
số vật dụng 
nguy hiểm khi 
được nhắc nhở

K
Q

M
Đ

Một số đồ vật 
gây nguy hiểm

Quan sát, trò chuyện 
về một số đồ vật gây 
nguy hiểm (ổ cắm 
điện, vật sắc nhọn, vật 
gây bỏng,…). 

https://drive
.google.com
/file/d/13we
XfgFXvVRja
GY75P7Wd

a-
EJYW0sDho
/view?usp=s

hare_link

  x        1  
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TẾT 
TT

BT -  
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20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật
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LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Trẻ nhận ra và 
biết tránh nơi 
nguy hiểm khi 
được nhắc nhở

- Thảo luận về một số 
đồ vật có thể gây 
nguy hiểm:  Các đồ 
chơi vận động, đồ 
dùng đồ chơi ngoài 
trời, Các thiết bị chữa 
cháy. Dự đoán về mối 
nguy hiểm nếu đến 
gần.

   x        1  

Trẻ nhận ra và 
biết tránh nơi 
nguy hiểm khi 
được nhắc nhở

- Hướng dẫn-Thực 
hành kỹ năng cầm và 
sử dụng dao-kéo để 
tránh nguy hiểm.

   x        1  

Trẻ nhận ra và 
biết tránh nơi 
nguy hiểm khi 
được nhắc nhở

- Trò chơi: Bé nào 
ngoan, Bé giỏi thi tài              

Trẻ nhận ra và 
biết tránh nơi 
nguy hiểm khi 
được nhắc nhở

- Không đi gần khu 
bêp đang nấu    x        1  

Trẻ nhận ra và 
biết tránh nơi 
nguy hiểm khi 
được nhắc nhở

- Quan sát, thảo luận 
về một số nơi nguy 
hiểm như bếp, cầu 
thang,... 

  x         1  

67

Trẻ nhận ra và 
biết tránh nơi 
nguy hiểm khi 
được nhắc nhở

K
Q

M
Đ Một số khu vực 

nguy hiểm

Trò chuyện một số 
khu vực nguy hiểm    x        1  

68

Trẻ biết tránh và 
không làm một 
số hành động 
nguy hiểm khi 
được nhắc nhở 
phù hợp độ tuổi

K
Q

M
Đ

Những việc làm 
có thể gây nguy 
hiểm cho bản 
thân (cười đùa 
khi ăn uống dễ 
gây sặc, ngậm 
hột hạt, tự ý 

- Thảo luận về những 
mối nguy hiểm, cách 
ứng xử khi người lạ 
đến gần-đón bé, khi 
người lạ - người khác 
đụng chạm vào cơ thể 
bé nếu bé ở trường.

       x    1  
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BT -  
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NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

uống thuốc/ ăn 
thức ăn lạ, 
không leo trèo 
bàn ghế , lan 
can, không theo 
người lạ …)

- Xem tranh ảnh-
video-thảo luận những 
việc làm có thể gây 
nguy hiểm cho bản 
thân (không leo trèo 
bàn ghế, lan can, 
không theo người lạ, 
hút thuốc lá có hại 
cho sức khỏe, không 
lại gần người đang hút 
thuốc lá,…)

       x    1  

68

Trẻ nhận biết 
một số trường 
hợp khẩn cấp và 
gọi người giúp 
đỡ

N
D

C
T

Một số trường 
hợp khẩn cấp: 
Chảy máu, có 
người bị ngã, có 
người rơ xuống 
nước…

Trò chuyện về một số 
trường hợp khẩn cấp: 
Chảy máu, có người 
bị ngã, có người rơi 
xuống nước…

       x    1  

Trẻ biết và thực 
hiện được một 
số quy tắc an 
toàn đơn giản

Thực hành đi lên- 
xuống cầu thang   x         1  

Trẻ biết và thực 
hiện được một 
số quy tắc an 
toàn đơn giản

Trò chuyện, thảo luận 
về một số quy tắc an 
toàn đơn giản khi 
tham gia giao thông:  
chờ người lớn đưa 
sang đường…

        x   1  
70

Trẻ biết và thực 
hiện được một 
số quy tắc an 
toàn đơn giản

Đ
P

Một số quy tắc 
an toàn đơn 

giản ( quy tắc đi 
lên xuống cầu 

thang, chờ 
người lớn đưa 
sang đường,…)

- Thảo luận-thực hành 
một số tình huống khi 
tham gia giao thông

        x   1  
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NN - 
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Thực 
vật
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con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Trẻ biết và thực 
hiện được một 
số quy tắc an 
toàn đơn giản

- Thảo luận-thực hành 
một số tình huống 
không an toàn:
 - Người lạ bế ẵm, rủ 
đi chơi, cho đồ ăn.
 - Tự ý đi ra khỏi 
nhà/trường/lớp một 
mình khi chưa được 
người lớn cho phép

  x         1  

 

II. LĨNH VỰC 
GIÁO DỤC 
PHÁT TRIỂN 
NHẬN THỨC

    # # # # # # # # # #  #

 A. Khám phá 
khoa học     # # # # #  #  # #   

 
1. Các bộ phận 
cơ thể con 
người

    # # # # #  #  # #   

K
Q

M
Đ Các giác quan 

và chức năng 
của các giác 
quan

Quan sát, trò chuyện 
về các đối tượng và sử 
dụng các giác quan để 
nghe nhìn, sờ một số 
đồ dùng đồ chơi 

  x         1  

71

 Sử dụng giác 
quan, phối hợp 

các giác quan để 
xem xét, tìm 

hiểu đối tượng 
(nhìn, nghe, 
ngửi, sờ…để 
nhận ra đặc 

điểm nổi bật của 
đối tượng)

  
Khám phá giác quan 
(5E) (Điều 21 - Bộ 
phận)

  x         1  

72

Biết đặc điểm 
nổi bật và ích 
lợi của con vật, 
cây cối quen 
thuộc

  Trò chuyện về cây, 
hoa, quả

https://drive.
google.com/
file/d/1pMC
Itd23lS5oFo
3KNvfSNp

E07tC8irR1/
view?usp=s
hare_link

    x      1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Trò chuyện về một số 
bộ phận cơ thể và 
chức năng của chúng

  x         1  
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Trẻ biết một số 
bộ phận của cơ 
thể và chức 
năng của chúng

TL
H

D Một số bộ phận 
cơ thể và chức 
năng của chúng

Chơi trò chơi: 
- Tìm và nối các bộ 
phận nơi thể và chức 
năng của chúng
- Đặt số chấm tròn 
tương ứng với số 
lượng bộ phận cơ thể

  x         1  

 2. Đồ vật:     # # # # #  #  # #   

 * Đồ dùng, đồ 
chơi     # # # # #  # # # #   

 Khám phá đèn lồng 
(5E)  x           

Quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo - Lá 
cờ tổ quốc (5E) ( Điều 
18-Toàn phần )

          x  

Chiếc đồng hồ (5E) 
(Điều 33 - Liên hệ)     x        

Đèn lồng trung thu 
(5E)             

Khám phá về giấy 
(5E)  x          

1

 

Dạy trẻ sử dụng đồ 
chơi, đồ dùng an toàn.   x         1  

Trò chơi:  Phân loại 
đồ chơi trong lớp- 
ngoài sân.

 x          1  

74

Trẻ nhận thức 
được rằng tôn 
trọng lá cờ tổ 

quốc là thể hiện 
tình yêu quê 
hương, đất 

nước, không 
làm hỏng xúc 

phạm lá cờ

N
D

C
T

Đặc điểm nổi 
bật, công dụng, 
cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi ở 
trường lớp

Trò chơi: 
- Phân loại đồ chơi 
góc bế em- góc bác sĩ
- Phân loại đồ chơi 

 x          1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

góc nghệ thuật- góc 
xây dựng
KP đồ dùng để ăn    x        1  
KP đồ dùng để uống    x        1  

KP đồ dùng để mặc    x        1  

KP đồ dùng để chơi

https://drive.
google.com/
file/d/1pz44
6q4K7jWP
wt2rxAGDg
sKtR5Gkkj-
o/view?usp=
share_link

  x        1  

- Quan sát và trò 
chuyện về một số đồ 
dùng, đồ chơi làm từ 
chai lọ nhựa.

    x       1  

- Trải nghiệm: Chơi 
với đồ chơi làm từ 
chai, lọ nhựa

 
   x       1  

Phân loại đồ dùng để 
ăn        x    1  

Phân loại đồ dùng để 
uống        x    1  

Phân loại đồ dùng để 
mặc        x    1  

K
Q

M
Đ

Đặc điểm nổi 
bật, công dụng, 
cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi 
trong gia đình

Phân loại đồ dùng để 
chơi    x        1  

- Quan sát, trò chuyện 
về các chai. Lọ nhựa, 
nêu ý tưởng làm đồ 
chơi

    x       1  

75

Biết những 
nguyên vật liệu 
tái chế để làm 
đồ chơi K

Q
M

Đ Những nguyên 
vật liệu tái chế 
từ chai, lọ nhựa

- Thực hành trải  
nghiệm: Làm đồ chơi 
từ chai, lọ nhựa

 
   x       1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

 * Phương tiện 
giao thông            #    #

Khám phá ô tô tải 
(5E)         x    

Khám phá màu sắc 
(5E)         x   

1
 

Dạy trẻ tìm hiểu 1 số 
PTGT đường thủy 
(tên, đặc điểm, công 
dụng)

        x   1  

Dạy trẻ tìm hiểu về 
máy bay         x   1  
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Trẻ biết tên, đặc 
điểm, công dụng 
của một số 
PTGT quen 
thuộc

N
D

C
T Tên, đặc điểm, 

công dụng của 
một số PTGT 
quen thuộc

Trò chơi: Phân loại 
PTGT         x   1  

 3. Động vật và 
thực vật     # # # # # # # # # #  #

 * Động vật           #      
Trò chuyện về con vật 
nuôi trong gia đình        x    1  

Khám phá trứng chìm 
trứng nổi (5E)        x    1  

Khám phá quả trứng 
(5E)        x    1  

Dạy trẻ tìm hiểu về 
con vật sống dưới 
nước

       x    1  

Dạy trẻ tìm hiêu về 
con vật trong rừng        x    1  

77

Trẻ biết đặc 
điểm nổi bật và 
ích lợi của con 
vật quen thuộc

N
D

C
T Đặc điểm nổi 
bật và ích lợi 
của con vật 
quen thuộc

Trò chơi: 
- Phân loại con vật 
theo môi trường sống
- Phân loại con vật có  
lợi- có hại

       x    1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Chơi khoanh tròn 
nhóm con vật nuôi 
trong gia đình( dưới 
nước, trong rừng, 
chim và côn trùng), 
nối số chấm tròn 
tương ứng

       x    1  

78

Trẻ biết được 
mối liên hệ đơn 
giản giữa con 
vật quen thuộc 
với môi trường 
sống. Cách 
chăm sóc bảo vệ 
chúng

N
D

C
T

Mối liên hệ đơn 
giản giữa con 
vật với môi 
trường sống và 
cách chăm sóc 
bảo vệ

Trò chuyện về mối 
liên hệ đơn giản giữa 
con vật với môi 
trường sống và cách 
chăm sóc bảo vệ

       x    1  

 * Thực vật     # # # # # #  # # #  #

 

Trẻ nhận biết 
cây xanh là 1 
phần quan trọng 
của môi trường 
sống, nhận biết 
được 1 số hành 
vi tốt xấu đối 
với cây xanh và 
môi trường. 

  

Bé với quyền bảo vệ 
cây xanh, bảo vệ môi 
trường (Điều 31 - 
Toàn phần

     x      1  

Trò chuyện về hoa 
hồng, hoa cúc, hoa 
đồng tiền

     x       

Sự đổi màu của hoa 
(5E) (Điều 17 - Liên 
hệ)

     x       79

Trẻ biết đặc 
điểm nổi bật và 
ích lợi của  cây, 
hoa, quả quen 

thuộc

N
D

C
T Đặc điểm nổi 

bật và ích lợi 
của một số loại 
hoa, rau, quả

Tạo màu cho cải thảo 
(5E)      x      

1
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Khám phá về một số 
loại quả: khám phá 
quả chanh

https://drive.
google.com/
file/d/1pMC
Itd23lS5oFo
3KNvfSNp

E07tC8irR1/
view?usp=s
hare_link

    x       

Trò chuyện về một số 
loại rau      x       

Chơi phân loại hoa 
cánh tròn- hoa cánh 
dài

     x       

Chơi phân loại quả 
tròn- quả dài      x       

Khoanh tròn 1 số loại 
quả, nối và tô màu số 
chấm tròn tương ứng

     x       

Quan sát cây hoa ngọc 
lan      x       

Quan sát cây sấu      x       
Quan sát cây mít      x       
Quan sát cây nhãn   x          
Quan sát cây quất    x         
Quan sát cây hoa mẫu 
đơn       x      

Quan sát vườn hoa 
của trường   x          

Quan sát vườn rau của 
trường         x    

80

Trẻ biết được 
mối liên hệ đơn 
giản giữa một số 
loại cây quen 
thuộc với môi 
trường sống. 
Cách chăm sóc 
bảo vệ cây xanh

N
D

C
T

Mối liên hệ đơn 
giản giữa con 
vật, cây quen 
thuộc với môi 
trường sống. 
Cách chăm sóc 
bảo vệ chúng

Quan sát cây hoa loa 
kèn      x      

1
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Trò chuyện mối liên 
hệ đơn giản giữa cây 
xanh với môi trường 
sống và cách chăm 
sóc bảo vệ

     x       

 * Thời tiết, 
mùa          #   #   #

 
Quan sát và trò 
chuyện về các loại 
hoa của mùa xuân

      x     1  

 

Quan sát và trò 
chuyện về các lễ hội 
có trong mùa xuân: Lễ 
hội Núi Voi, hội Làng

      x     1  

Trẻ nhận biết 
được 1 số loài 
động vật quen 
thuộc (Chó, 
mèo, gà, 
cá….đều có 
quyền được bảo 
vệ

Quyền được bảo vệ 
không bị mua bán, bắt 
cóc, đánh cháo, chiếm 
đoạt (Điều 28 - Toàn 
phần)

       x    1  

Quan sát và trò 
chuyện về trang phục 
vào mùa xuân

      x     1  

Trò chuyện về ngày lễ 
Giáng sinh     x         

Trò chuyện lễ hội 
Halloween   x           

81

Trẻ biết đặc 
điểm nổi bật của 
mùa xuân: thời 
tiết, các hoạt 
động, trang 
phục, cây 

cối,…của mùa 
xuân

N
D

C
T

Biết đặc điểm 
nổi bật của mùa 
xuân: thời tiết, 
các hoạt động, 
trang phục, cây 
cối,…của mùa 
xuân

Quan sát và trò 
chuyện về thời tiết 
cuả mùa xuân

      x     1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

82

Trẻ biết một số 
hiện tượng 
nắng, mưa, 
nóng, lạnh và 
ảnh hưởng của 
nó đến sức 
khỏe, sinh hoạt 
của trẻ

N
D

C
T

 Hiện tượng 
nắng mưa, nóng, 
lạnh và ảnh 
hưởng của nó 
đến sức khỏe, 
sinh hoạt của trẻ

 Trò chuyện về nắng 
mưa, nóng, lạnh và 
ảnh hưởng của nó đến 
sức khỏe, sinh hoạt 
của trẻ

         x  1  

 
* Ngày và đêm, 
mặt trời, mặt 
trăng

            #   #

83

Trẻ biết một số 
dấu hiệu nổi bật 
của ngày và 
đêm

N
D

C
T Một số dấu hiệu 

nổi bật của ngày 
và đêm

Quan sát tranh ảnh và 
trò chuyện về một số 
hình ảnh ngày và đêm

         x  1  

# *Nước             #   #

  
Quan sát, trò chuyện 
kể tên sản phẩm, ích 
lợi của nghề nông

    x       1  

84

Kể tên và nói 
được sản phẩm, 
ích lợi của nghề 
nông, nghề xây 
dựng,..khi được 
hỏi, xem tranh

  

Quan sát, trò chuyện 
kể tên sản phẩm, ích 
lợi của nghề xây 
dựng,..

    x       1  

Trò chuyện một số 
nguồn nước trong sinh 
hoạt hàng ngày

         x  1  

Sự hoà tan của muối 
(5E)           x 1  

Trẻ biết một số 
nguồn nước 

trong sinh hoạt 
hàng ngày. Ích 

lợi của nước với 
đời sống con 

người, con vật, 
cây

Cầu vồng trong cốc 
(5E)          x  1  85

Trẻ có quyền 
được tiếp cận 
thông tin về môi 
trường, sức 
khoẻ  và các 

N
D

C
T

Một số nguồn 
nước trong sinh 
hoạt hàng ngày. 
Ích lợi của nước 
với đời sống con 
người, con vật, 
cây

Khám phá về nước 
(5E) Bé với quyền 
được tiếp cận thông 
tin ( Điều 31- Toàn 
phần)

         x  1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

kiến thức phù 
hợp với lứa tuổi

 * Không khí, 
ánh sáng             #   #

86
Biết một số dấu 
hiệu nổi bật của 
ngày và đêm N

D
C

T Một số nguồn 
ánh sáng trong 
sinh hoạt hàng 
ngày

Dấu hiệu ngày và đêm

https://drive.
google.com/
file/d/12Dqy
qkZUzL6k8
XMurNDn-

5-
fBvaegfEE/
view?usp=s
hare_link

        x  1  

 * Dinh dưỡng                 
  Bánh chưng (5E)       x     1  

  Pha nước chanh (5E)    x        1  

87

Trẻ có kĩ năng 
thực hành  pha 1 

số loại nước 
uống, món ăn 
đơn giản dưới 

sự hướng dẫn và 
giúp đỡ của 
người lớn

  Pha nước cam (5E) 
(Điều 14 - Liên hệ)      x      1  

  Làm sữa chưa (5E) 
(Điều 14 - Bộ phận)  x          1  

88
Trẻ biết một vài 
đặc điểm, tính 
chất của sữa   Vũ điệu của sữa (5E) 

(Điều 34 - Bộ phận)    x        1  

 * Đất, đá, cát, 
sỏi             #   #

89

Trẻ biết một vài 
đặc điểm, tính 
chất của đất, đá, 
cát, sỏi

N
D

C
T Đặc điểm 

chung, tính chất 
nổi bật của đất, 
đá, cát, sỏi

Quan sát trò chuyện 
về đặc điểm chung, 
tính chất nổi bật của 
đất.

https://drive.
google.com/
file/d/1Flvf
wzzEJ2fG0
AYza3IC1i
QQSSwpJ6
KM/view?u
sp=share_lin

k

        x  1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Làm thí nghiệm vật 
nổi vật chìm          x  1  

 

B. Làm quen 
với một số khái 
niệm sơ đẳng 
về toán

    # # # # # # # # # #  #

 

1. Nhận biết 
tập hợp, số 
lượng, số thứ 
tự, đếm

    # # # # #  # # #    

90

Trẻ quan tâm 
đến số lượng và 
biết đếm trên 
các đối tượng 
giống nhau, đếm 
đến 2 và đếm 
theo khả năng

K
Q

M
Đ

Đếm trên đối 
tượng trong 
phạm vi 2 và 
đếm theo khả 
năng

Dạy trẻ đếm trên đối 
tượng trong phạm vi 2 
và đếm theo khả năng 

https://drive.
google.com/
file/d/1c_U
VKQt9Syi3
vav0BRzX
GmSMIne7
SQ9B/view?
usp=share_li

nk

x          1  

91

Trẻ quan tâm 
đến số lượng và 
biết đếm trên 
các đối tượng 
giống nhau, đếm 
đến 3 và đếm 
theo khả năng

K
Q

M
Đ

Đếm trên đối 
tượng trong 
phạm vi 3 và 
đếm theo khả 
năng

Dạy trẻ đếm trên đối 
tượng trong phạm vi 3 

https://drive.
google.com/
file/d/1YgX
abbkRYxWj
3xu6H8fkSr
Xhwohz7ua
3/view?usp=
share_link

  x        1  

92

Trẻ quan tâm 
đến số lượng và 
biết đếm trên 
các đối tượng 
giống nhau, đếm 

K
Q

M
Đ

Đếm trên đối 
tượng trong 
phạm vi 4 và 
đếm theo khả 
năng

Dạy trẻ đếm trên đối 
tượng trong phạm vi 4 
(Điều 33 - Bộ phận)

https://drive.
google.com/
file/d/10qN4
sZpXjxDf_
CWKLCl6n
ol2QblBxdp

      x    1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

đến 4 và đếm 
theo khả năng

A/view?usp
=share_link

93

Trẻ quan tâm 
đến số lượng và 
biết đếm trên 
các đối tượng 
giống nhau, đếm 
đến 5 và đếm 
theo khả năng

K
Q

M
Đ

Đếm trên đối 
tượng trong 
phạm vi 5 và 
đếm theo khả 
năng

Dạy trẻ đếm trên đối 
tượng trong phạm vi 5 
và đếm theo khả năng 

https://drive.
google.com/
file/d/1GsZc
ZopEWn1V

iyell_o-
h1dxtdspulg

-
/view?usp=s

hare_link

       x   1  

94
Trẻ nhận biết, 
phân biệt được 1 
và nhiều N

D
C

T  Nhận biết 1 và 
nhiều

: Dạy trẻ nhận biết 1 
và nhiều (Điều 17 - 
Liên hệ)

https://drive.
google.com/
file/d/1NFv
R9icj0UFJeI

-
A4UtdJpAE
XryhdGEB/
view?usp=s
hare_link

x          1  

95

Trẻ có khả năng 
so sánh số lượng 
hai nhóm đối 
tượng trong 
phạm vi 3 bằng 
các cách khác 
nhau và nói 
được các từ: 
bằng nhau, 
nhiều hơn, ít 
hơn

K
Q

M
Đ

So sánh số 
lượng hai nhóm 
đối tượng trong 
phạm vi 3 bằng 
các cách khác 
nhau và nói 
được các từ: 
bằng nhau, 
nhiều hơn, ít 
hơn

Dạy trẻ so sánh số 
lượng hai nhóm đối 
tượng trong PV 3 

https://drive.
google.com/
file/d/1b6D
mvAv5HpE
cQZQ7XDy
LhlYae6JAb
3sw/view?u
sp=share_lin

k

      x    1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

96

Trẻ có khả năng 
so sánh số lượng 
hai nhóm đối 
tượng trong 
phạm vi 4 bằng 
các cách khác 
nhau và nói 
được các từ: 
bằng nhau, 
nhiều hơn, ít 
hơn

K
Q

M
Đ

So sánh số 
lượng hai nhóm 
đối tượng trong 
phạm vi 4 bằng 
các cách khác 
nhau và nói 
được các từ: 
bằng nhau, 
nhiều hơn, ít 
hơn

Dạy trẻ so sánh số 
lượng hai nhóm đối 
tượng trong phạm vi 4

https://drive.
google.com/
file/d/1vKN
zgQULtxU

UiE-
weqXx-

WBI1tvSP-
Xs/view?us
p=share_lin

k

    x      1  

97

Trẻ có khả năng 
so sánh số lượng 
hai nhóm đối 
tượng trong 
phạm vi 5 bằng 
các cách khác 
nhau và nói 
được các từ: 
bằng nhau, 
nhiều hơn, ít 
hơn

K
Q

M
Đ

So sánh số 
lượng hai nhóm 
đối tượng trong 
phạm vi 5 bằng 
các cách khác 
nhau và nói 
được các từ: 
bằng nhau, 
nhiều hơn, ít 
hơn

Dạy trẻ so sánh số 
lượng hai nhóm đối 
tượng trong phạm vi 5

https://drive.
google.com/
file/d/1eqju
ZBiRpmzf8
OucbhtZ983
TKE6OSu8
V/view?usp
=share_link

       x   1  

98

Trẻ biết gộp, 
tách và đếm hai 
nhóm đối tượng 
cùng loại có 
tổng trong phạm 
vi 3. 

K
Q

M
Đ

Gộp, tách và 
đếm hai nhóm 
đối tượng cùng 
loại có tổng 
trong phạm vi 3. 

Dạy trẻ gộp, tách và 
đếm hai nhóm đối 
tượng cùng loại có 
tổng trong phạm vi 3. 

 x          1  

99

Trẻ giết gộp, 
tách và đếm hai 
nhóm đối tượng 
cùng loại có 
tổng trong phạm 
vi 4. 

K
Q

M
Đ

Gộp, tách và 
đếm hai nhóm 
đối tượng cùng 
loại có tổng 
trong phạm vi 4. 

Dạy trẻ gộp, tách và 
đếm hai nhóm đối 
tượng cùng loại có 
tổng trong phạm vi 4. 

        x   1  

10
0

Trẻ biết gộp, 
tách và đếm hai 
nhóm đối tượng K

Q
M

Đ Gộp, tách và 
đếm hai nhóm 
đối tượng cùng 

Dạy trẻ gộp, tách và 
đếm hai nhóm đối           x 1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

cùng loại có 
tổng trong PV 5. 

loại có tổng 
trong phạm vi 5. 

tượng cùng loại có 
tổng trong phạm vi 5. 

 2. Xếp tương 
ứng     # # # # #  # # # # #  

 '+ Day trẻ ghép đôi 
tương ứng        x    1  10

1

Có khả năng 
xếp tương ứng 1 

- 1, ghép đôi N
D

C
T Có khả năng 

xếp tương ứng 1 
- 1, ghép đôi  Chơi: xếp tương 1:1     x       1  

 3. Sắp xếp theo 
quy tắc     # # # # #  # # # #   

+  Dạy trẻi xếp xen kẽ 
2 đối tượng (AB) theo 
tên gọi

    x       1  

Trò chơi thực hành 
xếp xen kẽ: Cao- thấp        x    1  

10
2

Trẻ nhận ra 
được quy tắc 
sắp xếp của 2 
đối tượng (AB) 
và tiếp tục thực 
hiện sao chép lại 

K
Q

M
Đ

Xếp xen kẽ của 
2 đối tượng 
(AB) theo tên 
gọi, màu săc, 
hình dáng, tính 
chất

Chơi xếp xen kẽ 2 đối 
tượng (AB) theo màu 
sắc

https://drive.
google.com/
file/d/19UG
cmORBwM
dQFrGprPfc
S7rqPQ_pV
pw5/view?u
sp=share_lin

k

      x    1  

 4. So sánh          #      #

10
3

Trẻ biết so sánh 
2 đối tượng về 
kích thước và 
nói được các từ: 
to hơn - nhỏ hơn

K
Q

M
Đ So sánh độ lớn 

của 2 đối tượng: 
to- nhỏ

 Dạy trẻ so sánh độ 
lớn của 2 đối tượng: 
to- nhỏ

   x        1  

10
4

Trẻ biết so sánh 
2 đối tượng về 
kích thước và 
nói được các từ: K

Q
M

Đ So sánh dài- 
ngắn của 2 đối 
tượng

Dạy trẻ so sánh dài- 
ngắn của 2 đối tượng

https://drive.
google.com/
file/d/1pRrl
0Y9nmIPTv
ND5aA5zW

     x     1  
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https://drive.google.com/file/d/19UGcmORBwMdQFrGprPfcS7rqPQ_pVpw5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19UGcmORBwMdQFrGprPfcS7rqPQ_pVpw5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19UGcmORBwMdQFrGprPfcS7rqPQ_pVpw5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19UGcmORBwMdQFrGprPfcS7rqPQ_pVpw5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19UGcmORBwMdQFrGprPfcS7rqPQ_pVpw5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19UGcmORBwMdQFrGprPfcS7rqPQ_pVpw5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19UGcmORBwMdQFrGprPfcS7rqPQ_pVpw5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19UGcmORBwMdQFrGprPfcS7rqPQ_pVpw5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19UGcmORBwMdQFrGprPfcS7rqPQ_pVpw5/view?usp=share_link


DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

dài hơn - ngắn 
hơn

RgqgQwoR
pd7/view?us
p=share_lin

k

10
5

Trẻ biết so sánh 
2 đối tượng về 
kích thước và 
nói được các 
từ:cao hơn - 
thấp hơn; 

K
Q

M
Đ

So sánh cao - 
thấp của 2 đối 
tượng

Dạy trẻ so sánh cao - 
thấp của 2 đối tượng       x     1  

10
6

Trẻ biết so sánh 
2 đối tượng về 
kích thước và 
nói được các 
từ:rộng hơn- 
hẹp hơn

K
Q

M
Đ

So sánh rộng - 
hẹp của 2 đối 
tượng

Dạy trẻ so sánh rộng - 
hẹp của 2 đối tượng      x      1  

 5. Hình dạng     #       #  #  #

10
7

Trẻ nhận biết và 
gọi tên được các 
hình: hình 
vuông, hình chữ 
nhật và nhận 
dạng các hình 
đó trong thực tế

K
Q

M
Đ

Nhận biết và gọi 
tên các hình: 
hình vuông, 
hình chữ nhật và 
nhận dạng các 
hình đó trong 
thực tế

Dạy trẻ nhận biết, gọi 
tên các hình: hình 
vuông- hình chữ nhật 
(Điều 28 - Liên hệ)

https://drive.
google.com/
file/d/11uCS
wt0Xft03fju
nnHwJTZK
8bUNLmX
Eh/view?us
p=share_lin

k

  x        1  

10
8

Trẻ nhận biết và 
gọi tên được các 
hình: hình tam 
giác, hình tròn 
và nhận dạng 
các hình đó 
trong thực tế

K
Q

M
Đ

Nhận biết và gọi 
tên các hình: 
hình tam giác, 
hình tròn và 
nhận dạng các 
hình đó trong 
thực tế

Dạy trẻ nhận biết, gọi 
tên các hình:  hình 
tam giác- hình tròn

https://drive.
google.com/
file/d/1h4v3
e3DUqzk_2j
d8Du_RUF
DYtZRGpG
fu/view?usp
=share_link

  x        1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

10
9

Trẻ nhận biết, 
gọi tên các hình: 
hình vuông- 
hình tam giác-  
hình tròn-  hình 
chữ nhật 

K
Q

M
Đ

Nhận biết, gọi 
tên các hình: 
hình vuông- 
hình tam giác-  
hình tròn-  hình 
chữ nhật 

Ôn luyện: Dạy trẻ 
nhận biết, gọi tên các 
hình: hình vuông- 
hình tam giác-  hình 
tròn-  hình chữ nhật 

    x       1  

Sử dụng các hình hình 
học để chắp ghép một 
số PTGT đường bộ

        x   1  

Sử dụng các hình hình 
học để chắp ghép một 
số kiểu nhà khác nhau

    x         

Sử dụng các hình hình 
học để chắp ghép một 
số con vật 

       x      

Sử dụng các hình hình 
học để chắp ghép một 
số PTGT đường thủy

        x   1  

Sử dụng các hình hình 
học để chắp ghép bé 
trai, bé gái

  x           

11
0

Trẻ có khả năng 
sử dụng các 

hình hình học để 
chắp ghép

N
D

C
T Sử dụng các 

hình hình học để 
chắp ghép

Sử dụng các hình hình 
học để chắp ghép một 
số PTGT đường hàng 
không

        x   1  

 

6. Nhận biết vị 
trí trong không 
gian và định 
hướng thời 
gian

     #          #

11
1

Trẻ nhận biết 
được phía trên - 
phía dưới - phía 
trước - phái sau, 
tay phải - tay 
trái của bản thân

N
D

C
T

Nhận biết  phía 
trên - phía dưới 
- phía trước - 
phái sau, tay 
phải - tay trái 
của bản thân

Dạy trẻ nhận biết  
phía trên - phía dưới, 
phía trước , sau  của 
bản thân

https://drive.
google.com/
file/d/1Eov
AsS9fmOm
utq1Rjj24JL
Cn41RY0-

 x         1  
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https://drive.google.com/file/d/1EovAsS9fmOmutq1Rjj24JLCn41RY0-99/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EovAsS9fmOmutq1Rjj24JLCn41RY0-99/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EovAsS9fmOmutq1Rjj24JLCn41RY0-99/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EovAsS9fmOmutq1Rjj24JLCn41RY0-99/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EovAsS9fmOmutq1Rjj24JLCn41RY0-99/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EovAsS9fmOmutq1Rjj24JLCn41RY0-99/view?usp=share_link


DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

99/view?usp
=share_link

Dạy trẻ nhận biết  
phía trước - phái sau 
của bản thân

  x         1  

Dạy trẻ nhận biết  tay 
phải - tay trái của bản 
thân

https://drive.
google.com/
file/d/1RfH
MamY0JPG
YohYqzWa
LWIgsuSVv
ll7O/view?u
sp=share_lin

k

 x         1  

 C. Khám phá 
xã hội     # # # # # # # # # #  #

 

1. Nhận biết 
bản thân, gia 
đình, trường 
lớp mầm non 
và cộng đồng

    # # # # # # # # # #  #

11
2

Trẻnói được tên, 
tuổi, giới tính 
của bản thân khi 
được hỏi K

Q
M

Đ Tên, tuổi, giới 
tính của bản 
thân

Trò chuyện về tên, 
tuổi, giới tính của bản 
thân

https://drive.
google.com/
file/d/1KqT
1hbdJcTv9

Q3pz1LMac
ckIzIa8-

geJ/view?us
p=share_lin

k

 x         1  
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https://drive.google.com/file/d/1EovAsS9fmOmutq1Rjj24JLCn41RY0-99/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EovAsS9fmOmutq1Rjj24JLCn41RY0-99/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=share_link
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TẾT 
TT

BT -  
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20/11
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22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

11
3

Biết một số bộ 
phận của cơ thể 
và chức năng 
của chúng

 

Biết một số bộ 
phận của cơ thể 
và chức năng 
của chúng

Trò chuyện về một số 
bộ phận cơ thể và 
chức năng của chúng

https://drive.
google.com/
file/d/1ulmF

-
sDaUcmqoJ
Q0K2sutoJv
Vmm6fFBy/
view?usp=s
hare_link

 x         1  

11
4

Biết một số đặc 
điểm nổi bật và 
cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi 
quen thuộc

 

Biết một số đặc 
điểm nổi bật và 
cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi 
quen thuộc

Tên gọi, đặc điểm 
công dụng một số đồ 
dùng trong gia đình.
Thực hành cách sử 
dụng đồ dùng ăn uống

https://drive.
google.com/
file/d/10i5A
16RRELHxj
d9rjjU7fn9s
LrqmcG6v/
view?usp=s
hare_link

            

K
Q

M
Đ

Một số hoạt 
động của gia 
đình trong 
những ngày 
nghỉ cuối tuần

Trò chuyện một số 
hoạt động của gia 
đình trong những 
ngày nghỉ cuối tuần

   x        1  

11
5

Trẻ nói được tên 
của bố, mẹ, các 
thành viên trong 
gia đình, địa chỉ 
gia đình và một 
số hoạt động 
của gia đình khi 
được hỏi K

Q
M

Đ Tên của bố, mẹ 
các thành viên 
trong gia đình. 
Địa chỉ gia đình

Trò chuyện về người 
thân của bé 

https://drive.
google.com/
file/d/1tjKl

wwQ-
pNZmWJM
1LV3EhCw
88_Cg7YBd
/view?usp=s

hare_link

  x        1  

11
6

Trẻ nói được tên 
trường/lớp,  tên K

Q
M

Đ Tên trường/lớp 
của bé

Trường mầm non của 
bé  x          1  
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https://drive.google.com/file/d/10i5A16RRELHxjd9rjjU7fn9sLrqmcG6v/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10i5A16RRELHxjd9rjjU7fn9sLrqmcG6v/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10i5A16RRELHxjd9rjjU7fn9sLrqmcG6v/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10i5A16RRELHxjd9rjjU7fn9sLrqmcG6v/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10i5A16RRELHxjd9rjjU7fn9sLrqmcG6v/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10i5A16RRELHxjd9rjjU7fn9sLrqmcG6v/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10i5A16RRELHxjd9rjjU7fn9sLrqmcG6v/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10i5A16RRELHxjd9rjjU7fn9sLrqmcG6v/view?usp=share_link
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Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

và công việc của 
cô giáo lớp 

mình khi được 
hỏi, trò chuyện

  
Quan sát, trò chuyện 
về các cô bác trong 
trường bé

 x          1  

Trẻ biết các bạn 
nhỏ đều có 
quyền được đi 
học, học vẽ học 
múa…và nhận 
biết được 1 số 
hoạt động học ở 
trường mầm non

K
Q

M
Đ Tên và công 

việc của các cô 
bác trong trường 
mầm non

Trẻ có quyền được 
giáo dục, học tập, phát 
triển (Điều 16 - Toàn 
phần)

 x          1  

11
7

Trẻ biết phận 
loại đồ dùng đồ 
chơi K

Q
M

Đ Biết phận loại 
đồ dùng đồ chơi

 Dạy trẻ phân loại đồ 
dùng đồ chơi:  x          1  

K
Q

M
Đ Tên các bạn 

trong lớp của bé

Quan sát, trò chuyện 
về tên các bạn trong 
lớp bé

 x          1  

11
8

Trẻ nói được tên 
các bạn, đồ 
dùng đồ chơi 
của lớp, các 
hoạt động của 
trẻ ở trường khi 
được hỏi, trò 
chuyện

K
Q

M
Đ Tên các loại đồ 

dùng đồ chơi 
của lớp bé

Quan sát, trò chuyện 
về tên đồ dùng đồ 
chơi của lớp của lớp 
bé

 x          1  

11
9

Trẻ kể tên và 
nói được sản 
phẩm, ích lợi 
của một số loại 
chai,nhựa..khi 
được hỏi, xem 
tranh

N
D

C
T

Trẻ kể tên và 
nói được sản 
phẩm, ích lợi 
của một số loại 
chai,nhựa..khi 
được hỏi, xem 
tranh

- Quan sát, xem video 
tái chế nhựa làm 
thành đôi dép;
- Trò chuyện về tên 
gọi, đặc điểm, ích lợi 
của đôi dép
- Thực hành đi dép 
đúng;
- Đọc thơ: Đôi dép

    x       1  
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BT -  
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22/12

Thực 
vật
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LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

12
0

Nói được tên 
gọi, đặc điểm 
nổi bật, cách sử 
dụng đồ dùng/ 
đồ chơi tái chế

K
Q

M
Đ

Nói được tên 
gọi, đặc điểm 
nổi bật, cách sử 
dụng đồ chơi tái 
chế

- Quan sát, trò chuyện 
về tên gọi, đặc điểm 
của một số đồ chơi 
làm từ chai lọ nhựa
- Thực hành làm đồ 
chơi từ nguyên vật 
liệu tái chế
- Giáo dục trẻ yêu 
quý, giữ gìn và biết để 
tái chế khi đã hỏng

 

   x       1  

Quan sát, trò chuyện 
và xem tranh ảnh 
video về bác Hồ

 
         x 1  

Quan sát, trò chuyện 
và xem tranh ảnh 
video về quê hương 
của bác Hồ

 

         x 1  

Quan sát, trò chuyện 
và xem tranh ảnh 
video về Lăng Bác

 
         x 1  

Quan sát, trò chuyện 
và xem tranh ảnh 
video về Thủ Đô Hà 
Nội

 

         x 1  

12
1

Trẻ biết được 
Bác Hồ là chủ 
tịch của đất 
nước Việt Nam. 
Biết quê hương, 
một số hoạt 
động của Bác 
đối với các cháu 
thiếu nhi

N
D

C
T

Biết được Bác 
Hồ là chủ tịch 
của đất nước 
Việt Nam. Biết 
quê hương, một 
số hoạt động 
của Bác đối với 
các cháu thiếu 
nhi

Quan sát, trò chuyện 
và xem tranh ảnh 
video về một số hoạt 
động của bác Hồ

 

         x 1  

 

2. Nhận biết 
một số nghề 
phổ biến và 
nghề truyền 
thống ở địa 
phương

    # # # # # # # # # # # #

K Q M Đ Khám phá nghề nông     x       1  
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Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Dạy trẻ tìm hiểu về 
nghề y 

https://drive.
google.com/

file/d/1-
Ld9TgF1sEI
DE0m_ej3jJ
ejcNlFY7M
3_/view?usp
=share_link

   x       1  

Quan sát, trò chuyện 
về nghề bộ đội     x       1  

Trò chuyện tên, 
những công trình, ích 
lợi của nghề xây dựng

    x       1  

Chơi phân loại sản 
phẩm nghề xây dựng- 
nghề nông

    x       1  

12
2

Trẻ biết tên gọi 
và nói được sản 
phẩm, ích lợi 
của một số nghề 
phổ biến...khi 
được hỏi, xem 
tranh

Tên gọi và nói 
được sản phẩm, 
ích lợi của một 
số nghề phổ 
biến...khi được 
hỏi, xem tranh

Chơi phân loại trang 
phục nghề y- nghề bộ 
đội

    x       1  

 

3. Nhận biết 
một số lễ hội và 
danh lam, 
thắng cảnh

    #  # #  #    #  #

Trò chuyện về ngày 
hội đến trường của bé  x          1  

+ Dạy trẻ tìm hiểu về 
ngày tết trung thu  x          1  

+ Dạy trẻ tìm hiểu về 
ngày 20/11    x        1  

Trò chuyện về ngày 
Tết nguyên đán       x     1  

12
3

Trẻ kể được tên 
một số lễ hội: 
Ngày khai 
giảng, tết trung 
thu, mùa 
xuân….qua trò 
chuyện, tranh 
ảnh

N
D

C
T

Trẻ kể được tên 
một số lễ hội: 
Ngày khai 
giảng, tết trung 
thu, mùa 
xuân….qua trò 
chuyện, tranh 
ảnh Trò chuyện về ngày 

8/3        x    1  
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- 8/3
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yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu
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Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1
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30/1
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17/4
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Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Quan sát và trò 
chuyện các món ăn 
đặc trưng có trong 
ngày Tết, trang phục, 
các hoạt động ngày tết

      x     1  

12
4

Trẻ biết về ngày 
Tết cổ truyền 
của quê hương 
và nói được các 
món ăn, các loại 
hoa quả, các 
hoạt động, trang 
phục,…có trang 
ngày Tết 
Nguyên Đán

N
D

C
T

Biết về ngày Tết 
cổ truyền của 
quê hương và 
nói được các 
món ăn, các loại 
hoa quả, các 
hoạt động, trang 
phục,…có trang 
ngày Tết 
Nguyên Đán

Quan sát trò chuyện 
và xem video về các 
loại hoa, quả đặc 
trưng của ngày tết

      x     1  

Dạy trẻ tìm hiểu về 
quê hương An Lão           x 1  

- Quan sát quang cảnh 
trường em  x          1  

- Xem tranh ảnh, 
video  một số danh 
lam thắng cảnh của 
quê hương, đất nước

          x 1  

12
5

Trẻ kể được tên 
một vài danh 
lam, thắng cảnh 
ở địa phương

N
D

C
T Danh lam, thắng 

cảnh ở địa 
phương

Trò chuyện về lễ hội 
Núi Voi       x     1  

Trẻ biết về lễ 
hội Núi Voi của 
quê hương và 
nói được các 
món ăn, các 
hoạt động, các 
trò chơi,…trong 
lễ hội Núi voi

Quan sát trò chuyện 
và xem video cácmón 
ăn ở lễ hội Núi Voi

      x     1  

12
6 Trẻ biết về lễ 

hội Núi Voi của 
quê hương và 
nói được các 
món ăn, các 
hoạt động, các 
trò chơi,…trong 
lễ hội Núi voi

  

Quan sát trò chuyện 
và xem video các hoạt 
động ở lễ hội Núi Voi

      x     1  
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Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
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Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ  # # # # # # # # #   

 A. Nghe hiểu 
lời nói      # # # # # # # # #   

12
8

Trẻ có khả năng 
nghe hiểu được 
các từ khái quát 
chỉ người, tên 
gọi đồ vật, sự 

vật, hành động, 
hiện tượng gần 
gũi, quen thuộc

N
D

C
T

Nghe hiểu được 
các từ khái quát 
chỉ người, tên 
gọi đồ vật, sự 
vật, hành động, 
hiện tượng gần 
gũi, quen thuộc

- Trò chuyện đóng - 
mở chủ đề:  
+ Trò chuyện về chủ 
đề sẽ thực hiện, những 
đồ dùng cần chuẩn bị.
+ Đóng chủ đề: Thảo 
luận nhóm.- Nêu ý 
kiến về những gì biết 
được, làm được,… về 
chủ đề đã học. 
 + Nêu gương bé 
ngoan cuối tuần.
+ Trưng bày sản phẩm 
cùng nhận xét.
 - Đàm thoại về nội 
dung câu chuyện, bài 
thơ, tìm hiểu, khám 
phá chủ đề "An toàn 
trong trường mầm non 
và an toàn khi ở nhà", 

 x          1  

12
9

Trẻ có khả năng 
nghe hiểu và 
làm theo yêu 
cầu đơn giản

N
D

C
T Nghe hiểu và 

làm theo yêu 
cầu đơn giản

TC: Cắp cua, Đội nào 
nhanh,…      x      1  

Trò chuyện, đàm 
thoại, thảo luận với cô 
và bạn trong các HĐ

 x          1  

Quan sát tranh ảnh 
PTGT hàng không         x   1  

13
0

Trẻ có khả năng 
nghe hiểu, sử 
dụng các câu 
đơn, câu mở 
rộng trong giao 
tiếp

N
D

C
T

Nghe hiểu, sử 
dụng các câu 
đơn, câu mở 

rộng trong giao 
tiếp

- Quan sát cây mít      x      1  
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T
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Đường link 
video kho 
học liệu
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Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

- Quan sát đu quay, 
cầu trượt  x          1  

- Quan sát bầu trời 
thời tiết     x       1  

- Quan sát cây me   x         1  

13
1

Trẻ có khả năng 
nghe truyện đọc 
phù hợp với độ 
tuổi

N
D

C
T

Có khả năng 
nghe truyện đọc 
phù hợp với độ 

tuổi

Nghe truyên đọc qua 
video, cô đọc: Truyện: 
Khỉ và thỏ bỏ rác vào 
thùng

  x         1  

Truyện: Món quà của 
cô giáo, Bó hoa tươi 
thắm

   x        1  

Truyện " Những chiếc 
chai kỳ diệu"     x       1  

Truyện: Câu chuyện 
của tay trái, tay phải, 
Bé Minh Quân dũng 
cảm

  x         1  

Truyện: Chiếc ấm 
sành nở hoa    x        1  

Truyện: Hoa mào gà, 
Sự tích hoa hồng, Hoa 
nào đẹp

https://drive.
google.com/
file/d/1c8g0

FTplJ-
eX5XPBa1
BOqpyY8B
CSV_Op/vi
ew?usp=sha

re_link

    x      1  

Truyện: Chú vịt xám        x    1  

13
2

Trẻ có khả năng 
nghe hiểu nội 
dung truyện kể 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

N
D

C
T

Nghe hiểu nội 
dung truyện kể 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

Truyện: Đôi bạn tốt 
Điều 16- Liên hệ        x    1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Truyện: Tàu thủy tí 
hon         x   1  

Truyện: Tiếng hót 
chim sơn ca        x    1  

Truyện: Bướm và 
ong, Những chú kiến 
nghệ sĩ, Sự tích vết 
rạn trên vai rùa

       x    1  

Truyện: Xe lu và xe 
ca (SEL), Vì sao thỏ 
cụt đuôi, Tàu thủy tí 
hon, Ô tô con học bài

https://drive.
google.com/
file/d/10IVh
dAjRZeQbF
LpDqXMKa
yz4hdlRPjs
W/view?usp
=share_link

       x   1  

Truyện: Bàn tay có nụ 
hôn, Đôi bạn tốt ( 
Điều 27 - Liên hệ) . 
Mèo hoa đi học

 x          1  

Truyện: Ba chú heo 
con (Điều 20 - Liên 
hệ)

    x       1  

Truyện: Em bé dũng 
cảm, Gấu con bị sâu 
răng (SEL)

    x       1  

Truyện: Quả táo của 
bác Hồ , Ai ngoan sẽ 
được thưởng, Khen 
các cháu…

          x 1  

13
3

Trẻ có khả năng 
nghe hiểu nội 
dung truyện đọc 
phù hợp với độ 

N
D

C
T

Nghe hiểu nội 
dung truyện đọc 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

Kể chuyện: Con 
đường đến trường,  Sự 
tích hằng nga, cá rô 
con lên bờ, món quà 
của cô giáo

 x          1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Kể chuyên: Lợn con 
sạch lắm rồi, Mèo con 
và quyển sách ;Gấu 
con bị sâu răng, cậu 
bé mũi dài, tay trái tay 
phải

  x         1  

Kể chuyện:   Chuột 
con tìm nhà, ; Cô bé 
quàng khăn đỏ,) thỏ 
con không vâng lời, 
chiếc ấm sành nở hoa

   x        1  

Kể chuyện: Cây rau 
của thỏ út ( ba chú 
heo con, anh bộ đội và 
lũ trẻ nhỏ)

    x       1  

Kể chuyện: "Những 
chiếc chai kỳ diệu", 
"Chiếc áo len" 

    x       1  

Truyện: Sự tích mùa 
xuân, Nàng tiên của 
mùa xuân

      x     1  

Kể chuyện: Sự tích 
ngày Tết, Sự tích bánh 
chưng bánh dày; 
Chiếc áo của mùa 
xuân. 

 

     x     1  

tuổi và chủ đề 
thực hiện

Truyện: Sự tích rau 
thì là, cây táo nhỏ, củ 
cải, Hoa mào gà

     x      1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Kể chuyện: Bác gấu 
đen và hai chú thỏ, 
Bác voi tốt bụng, Đôi 
bạn tốt, Giọng hót 
chim sơn ca

 

      x    1  

Kể chuyện: Giọt nước 
tý xíu; Đám mây đen 
xấu xí (SEL), Hạt 
nắng đáng yêu

         x  1  

Đọc thơ cho trẻ nghe: 
Bập bênh, bạn mới, 
trăng; Dung dăng 
dung dẻ; Nu na nu 
nống; Kéo cưa lừa xẻ; 
Chi  Chú cuội ngồi 
gốc cây đa.

 x          1  

Đọc thơ cho trẻ nghe: 
Cái lưỡi, miệng xinh, 
nắng; Chi chi chành 
chành; Tập tầm vông; 
Em tôi buồn ngủ buồn 
nghê; Cái bống đi chợ 
cầu canh ;tay thơm.

  x         1  

Đọc thơ cho trẻ nghe: 
Bó hoa tặng cô; Cái 
bống là cái bống 
bang, Tập tầm 
vông,lúa ngô là cô 
đậu nành, 

   x        1  

13
4

Trẻ có khả năng 
nghe các bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, 
vè phù hợp với 
độ tuổi và chủ 
đề thực hiện

N
D

C
T

Nghe các bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, 
vè phù hợp với 
độ tuổi và chủ 
đề thực hiện

Đọc thơ cho trẻ nghe: 
Làm bác sĩ, Đi bừa, bé 
làm bao nhiêu nghề, 
chú giải phóng quân; 
Dung dăng dung dẻ; 

    x       1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Nu na nu nống; Dích 
dắc dích dắc
Đọc thơ cho trẻ nghe: 
Đi xe đạp, tàu 
thủy,máy bay; Vè về 
các loại xe ; Cái bống 
đi chợ cầu canh;Vè 
giao thông.

        x   1  

Đọc thơ cho trẻ 
nghe:Tết đang vào 
nhà, bướm xuân, cảnh 
đẹp núi voi, Nu na nu 
nống, Kéo cưa lừa xẻ,  
Chi chi chành chành, 
Cái bống đi chợ cầu 
canh, Ca dao về mua 
xuân.

      x     1  

Đọc thơ cho trẻ nghe: 
Chùm quả ngọt, hoa 
đồng hồ, vườn cải, 
Trời mưa quả dưa vẹo 
vọ; vè loài hoa; Đồng 
dao về củ; Vè trái cây

     x      1  

Đọc thơ cho trẻ nghe: 
Cá ngủ ở đâu, ong và 
bướm, chú gà trống 
nhỏ, thỏ trắng; Chim 
ri là dì sáo sậu; Con 
kiến mà leo cành đa; 
Cục ta cục tác; Đuổi 
con se sẻ; Nhong 
nhong

       x    1  

- Đọc thơ cho trẻ 
nghe: Bé giữ vệ sinh 
môi trường (Sưu tầm), 

  x         1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Cô vệ sinh môi trường 
(TG: Thanh Thanh)
 Đọc thơ cho trẻ nghe: 
Nắng, nước ơi;  Hạt 
mưa; Gọi nắng; Cơn 
mưa

         x  1  

- Nghe các bài hát, bài 
thơ, ca dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu đố, hò, 
vè qua hệ thống âm 
thanh chung toàn 
trường, của lớp: 
 + Bài hát: Tập đánh 
răng, 5 ngón tay 
xinh...
 + Bài thơ: "bé ơi"
 + Đồng dao: An 
toàn...
 + Câu đố về chủ đề 
an toàn.

 

 x         1  

Đọc thơ cho trẻ nghe: 
Về quê, ảnh Bác; 
Tháp mười đẹp nhất 
bông sen; Bầu ơi 
thương lấy bí cùng; 
Đồng đăng có phố Kỳ 
Lừa.

          x 1  

13
5

Trẻ nhận ra một 
số sắc thái biểu 
cảm của lời nói 
(vui, buồn, sợ 
hãi)

Đ
P

Một số sắc thái 
biểu cảm của lời 
nói (vui, buồn, 
sợ hãi)

Trò chuyện và nhận 
ra một số sắc thái 
biểu cảm của lời nói 
(vui, buồn, sợ hãi)

  x         1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

13
6

Trẻ biết biết 
lắng nghe và trả 
lời được câu hỏi 
của người đối 
thoại

K
Q

M
Đ

Lắng nghe và 
trả lời câu hỏi 
của người đối 
thoại

Dạy trẻ biết lắng nghe 
và trả lời câu hỏi của 
người đối thoại

 x          1  

 
B. Sử dụng lời 
nói trong cuộc 
sống hằng ngày

    # # # # # #  # # #  #

13
7

Trẻ nói rõ các 
tiếng trong 
Tiếng Việt K

Q
M

Đ Phát âm các 
tiếng của Tiếng 
Việt

Dạy trẻ phát âm các 
tiếng của Tiếng Việt        x    1  

Quan sát cây bưởi      x      1  
Quan sát, trò chuyện 
một số đồ dùng làm từ 
chai lọ nhựa: Bình 
tưới nước, chậu trồng 
hoa;                                   
Thực hành: tưới nước, 
trồng hoa (rau).

 

   x       1  
13
8

Trẻ biết sử dụng 
được các từ 
thông dụng chỉ 
sự vật, hoạt 
động, đặc điểm

K
Q

M
Đ Sử dụng các từ 

thông dụng chỉ 
sự vật, hoạt 

động, đặc điểm

Quan sát vườn rau      x      1  

13
9

Trẻ biết bày tỏ 
tình cảm, nhu 
cầu và hiểu biết 
của bản thân 
bằng các câu 
đơn, câu đơn 
mở rộng

K
Q

M
Đ

Sử dụng câu 
đơn, câu mở 
rộng để bày tỏ 
tình cảm, nhu 
cầu và hiểu biết

Sử dụng câu đơn, câu 
mở rộng để bày tỏ 
tình cảm, nhu cầu và 
hiểu biết

  x         1  

Kể về ngày nghỉ cuối 
tuần của gia đình 
(Điều 23 - Liên hệ)

   x        1  

Kể về buổi đi chơi của 
gia đình    x        1  

14
0

Trẻ kể lại được 
những sự việc 
đơn giản đã diễn 
ra của bản thân 
như: thăm ông 
bà, đi chơi, xem 
phim

K
Q

M
Đ Kể lại sự việc 

đơn giản 1-2 
tình tiết

Kể buổi về thăm ông 
bà              
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Dạy trẻ học thuộc bài 
thơ: Làm đồ chơi  x          1  

Bài thơ “Bé ơi”   x         1  
Dạy trẻ học thuộc bài 
thơ: Cô và mẹ, Bạn 
mới (SEL), Cô và bé, 
Cô giáo của con

 x          1  

Dạy trẻ học thuộc bài 
thơ: Cô và mẹ, Bạn 
mới, Cô và bé, Cô 
giáo của con

 x          1  

Dạy trẻ đọc thuộc bài 
thơ: Trăng sáng  x          1  

Dạy trẻ đọc thuộc bài 
thơ:  Bé này bé ơi, 
Bác chổi chà

  x         1  

Dạy trẻ đọc thuộc bài 
thơ: Đôi mắt của em, 
Cái lưỡi (Điều 33 - 
Liên hệ)

  x         1  

Dạy trẻ đọc thuộc bài 
thơ: Xe chữa cháy ( 
Điều 33- Bộ phận)

https://drive.
google.com/
file/d/1WD
T1ja6hpjWk
5l4L19XBm
gDguxaWA
4nZ/view?u
sp=share_lin

k

       x   1  

Dạy trẻ đọc thuộc bài 
thơ:Tập gáp máy bay         x     

Dạy trẻ đọc thuộc bài 
thơ: Tàu thủy, Tiếng 
động quanh em

        x   1  

14
1

Trẻ có khả năng 
đọc thuộc bài 
thơ phù hợp độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

K
Q

M
Đ Đọc thuộc bài 

thơ phù hợp độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

Dạy trẻ đọc thuộc bài 
thơ: Chiếc quạt nan,    x        1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

chậu tắm, quạt bà quạt 
bố, Mẹ và con

Dạy trẻ đọc thuôc bài 
thơ:  Thăm nhà bà, 
Giúp mẹ, Dán hoa 
tặng mẹ

https://drive.
google.com/
file/d/1UYR
LwpuhOZpf
0xLcjYjJLZ
GGWpjVN

DRF/view?u
sp=share_lin

k

  x        1  

Dạy trẻ đọc thuộc bài 
thơ: Yêu mẹ, Mẹ và 
con

   x        1  

Dạy trẻ bài thơ: Em 
làm thơ xây     x       1  

Làm bác sĩ     x         
Dạy trẻ đọc thuộc bài 
thơ: : Chú giải phóng 
quân, chú bộ đội

    x       1  

Thơ: Núi Voi quê em 
( Điều 19- Liên hệ)           x 1  

Dạy trẻ đọc thuộc bài 
thơ: Hoa kết trái, hoa 
sen

     x      1  

Dạy trẻ đọc thuộc bài 
thơ: Ăn quả (Điều 34 
- Bộ phận)

     x      1  

Dạy trẻ đọc thuộc bài 
thơ: Cây dây leo      x      1  

Thơ: Mùa  xuân, Hoa 
đào hoa mai       x     1  

Thơ :Đêm giáng sinh     x         
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Dạy trẻ đọc thuộc bài 
thơ: Làng em buổi 
sáng, Về quê

          x 1  

Thơ: Rong và cá, 
Thuyền lá và những 
chú cá con

       x    1  

Dạy trẻ đọc thuộc bài 
thơ: Dán hoa tặng mẹ        x    1  

Thơ: Mẹ và con    x        1  

Thơ: Nước ơi          x  1  
Thơ: Bác Hồ của em           x 1  
Thơ: Cây đào (Điều 
18 - Liên hệ)       x     1  

Thơ: Ông mặt trời ( 
Điều 34- Bộ phận )          x    

Thơ: Nắng,  Nắng bốn 
mùa          x  1  

Đồng dao: Lúa ngô là 
cô đậu nành     x       1  

Đồng dao: Con kiến 
mà leo cành đa              

Đồng dao: Làng chim        x    1  

Đồng dao: Con vỏi 
con voi

https://drive.
google.com/
file/d/1ZaZb
26O9meoyB
uDc8u4MX
Ae5CyZQut
1m/view?us
p=share_lin

k

      x    1  

Đông dao: Con mèo 
mà trèo cây cau        x    1  

14
2

Trẻ có khả năng 
đọc thuộc bài ca 
dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện

K
Q

M
Đ

Đọc thuộc bài 
ca dao, đồng 
dao phù hợp độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

Đồng dao: Ông giẳng 
ông giăng  x          1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Đồng dao: Nu na nu 
nống    x        1  

Đồng dao: Con diều           x 1  
Đồng dao: Đi cầu đi 
quán         x     

Câu đố về mưa          x  1  
Đồng dao: Kéo cưa 
lừa xẻ   x         1  

- Ba chú heo con     x       1  
14
3

Trẻ kể lại được 
chuyện đơn giản 
đã được nghe 
với sự giúp đỡ 
của người lớn

K
Q

M
Đ Kể lại một vài 

tình tiết của 
truyện đã được 
nghe

-'Chú đỗ con      x      1  

- Nhổ củ cải    x        1  
14
4

Trẻ có khả năng 
bắt chước giọng 
nói của nhân vật 
trong truyện K

Q
M

Đ Tập đóng vai 
theo lời dẫn 
chuyện của giáo 
viên

- Bác gấu đen và hai 
chú thỏ        x    1  

- Xem video: Lễ phép 
chào hỏi/Lễ phép khi 
ở nhà

             

14
5

Trẻ biết sử dụng 
các từ biểu thị 
sự lễ phép, lịch 
sự trong giao 
tiếp

K
Q

M
Đ

Sử dụng các từ 
biểu thị sự lễ 
phép "Vâng ạ"; 
"Dạ"; "Thưa", 
… trong giao 
tiếp

- Rèn trẻ nói một số từ 
biểu thị sự lễ phép 
"Vâng ạ"; "Dạ"; 
"Thưa", … trong giao 
tiếp

    x       1  

Quan sát trang phục 
bác sĩ, chú bộ đội     x       1  

Quan sát cây khế      x      1  

Quan sát vườn hoa      x      1  14
6

Trẻ biết nói đủ 
nghe, không nói 

lí nhí K
Q

M
Đ Nói đủ nghe, 

không nói lí nhí
- Trò chuyện cùng trẻ, 
khuyến khích trẻ nó 
to, rõ ràng

   x        1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

14
7

Biết trả lời các 
câu hỏi về 
nguyên nhân, so 
sánh: "Tại 
sao?"; "Có gì 
giống nhau?"; 
"Có gì khác 
nhau?"; "Do đâu 
mà có?"; Biết 
hỏi lại khi 
không hiểu 
người khác nói: 
"tại sao?", "như 
thế nào?"

K
Q

M
Đ

Trả lời các câu 
hỏi về nguyên 
nhân, so sánh: 

"Tại sao?"; "Có 
gì giống nhau?"; 

"Có gì khác 
nhau?"; "Do  
đâu mà có?"

- Trò chuyện, thảo 
luận tìm hiểu khám 
phá về chủ đề "An 
toàn", về tình huống 
gần gũi xảy ra xung 
quanh.

  x         1  

14
8

Biết tự chọn 
sách để "đọc" và 

xem

K
Q

M
Đ Tự chọn sách về 

chủ đề "An 
toàn" để "đọc" 

và xem

- Trò chơi: Bé xem 
sách theo chủ đề "An 
toàn".

  x         1  

14
9

Biết vâng lời, 
giúp đỡ bố mẹ, 
cô giáo những 
việc vừa sức

K
Q

M
Đ Thực hiện công 

việc được giao ( 
trực nhật, xếp 

dọn đồ dùng đò 
chơi)

- Thực hành bé trực 
nhật, Thu xếp dọn đồ 
chơi,

  x         1  

15
0

Trẻ biết đặt và 
trả lời các câu 
hỏi đơn giản

K
Q

M
Đ Trả lời và đặt 

các câu hỏi: 
"Ai?"; "Cái 
gì?"; "Ở đâu?"; 
"Khi nào?" về 
chủ đề thực hiện

- Rèn trẻ trả lời và đặt 
các câu hỏi: "Ai?"; 
"Cái gì?"; "Ở đâu?"; 
"Khi nào?" về chủ đề 
thực hiện

       x    1  

 
C. Làm quen 
với việc đọc - 
viết

    # # # # # # # # # #  #

15
1

Trẻ biết đề nghị 
người khác đọc 
sách cho nghe, 
tự giở sách xem 
tranh. 

K
Q

M
Đ Tiếp xúc với 

chữ, sách, 
truyện

- Trẻ xem sách, 
truyện. Tự giở sách 
xem tranh

      x     1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

15
2

Trẻ có khả năng 
nhận biết một số 
kí hiệu thông 
thường, gần gũi

N
D

C
T

Làm quen với 
một số kí hiệu 
thông thường ở 
gia đình, trường 
lớp

Làm quen với một số 
kí hiệu thông thường 
ở gia đình, trường lớp

   x        1  

Làm đồ chơi, bạn 
mới, mẹ và cô,trăng 
sáng, Ông giẳng ông 
giăng

 x          1  

Đôi mắt của em, bé 
ơi, thỏ bông bị ốm, 
Giờ ăn

  x         1  

Giúp mẹ, mẹ và con, 
bàn tay cô giáo, thăm 
nhà bà, chiếc quạt nan

   x        1  

Đi bừa, làm bác sĩ, em 
làm thợ xây, chú giải 
phóng quân 

    x       1  

Tập gấp máy bay, tàu 
thủy, đi xe đạp         x   1  

Tết đang vào nhà, 
mùa xuân, cảnh đẹp 
núi voi

      x     1  

Hồ sen, ăn quả, dán 
hoa tặng mẹ, cây bắp 
cải

       x    1  

Rong và cá, gà mẹ và 
gà con, ong và bướm, 
nai con

       x    1  

Nước, nắng bốn mùa          x  1  

15
3

Trẻ thích tiếp 
xúc với chữ, 
sách truyện N

D
C

T Tiếp xúc với 
chữ, sách truyện

Làng em buổi sáng, 
Bác Hồ của em           x 1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Kể chuyện theo tranh 
về chủ đề trường mầm 
non và tết trung thu: 
Gà tơ đi học, sự tích 
hằng Nga

 x          1  

Kể chuyện theo tranh 
về chủ đề bản thân: 
Chú vịt xám, câu 
chuyện tay phải tay 
trái, mỗi người một 
việc, giấc mơ kỳ lạ

  x         1  

Kể chuyện theo tranh 
về chủ đề gia đình và 
ngày 20/11: Nhổ chủ 
cải, món quà của cô 
giáo, chiếc ấm sành 
nở hoa, cô bé quàng 
khăn đỏ, thỏ con 
không vâng lời

   x        1  

Kể chuyện theo tranh 
về chủ đề ngành nghề: 
Ba chú heo con, nhổ 
chủ cải, bác sĩ của cây 
xanh, chú bộ đội và lũ 
trẻ

    x       1  

Kể chuyện theo tranh 
về chủ đề PTGT: qua 
đường, tàu thủy tý 
hon, chuyến du lịch 
cùa gà trống choai

        x   1  

15
4

Trẻ biết cầm 
sách đúng chiều 
và mở sách, 
xem tranh và 
"đọc" truyện. 

N
D

C
T Cầm sách đúng 

chiều, mở sách, 
xem tranh và 
"đọc" truyện. 

Kể chuyện theo tranh 
về chủ đề tết và mùa 
xuân:Sự tích ngày tết, 
chiếc áo của mùa 
xuân

      x     1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Kể chuyện theo tranh 
về chủ đề thực vật: 
Lợn con sạch lắm rồi, 
hoa mào gà , chú đỗ 
con, cây táo

       x    1  

Kể chuyện theo tranh 
về chủ đề động vật:; 
Cá rô con lên bờ, đôi 
bạn tốt, bác gấu đen 
và 2 chú thỏ, tiếng hót 
chim sơn ca

       x    1  

Kể chuyện theo tranh 
về chủ đề hiện tượng 
tự nhiên: Giọt nước tý 
xíu, cóc kiện trời mưa

         x  1  

Kể chuyện theo tranh 
về chủ đề quê hương: 
Sự tích hồ Gươm, quả 
táo của Bác Hồ

          x 1  

15
5

Trẻ biết giữ gìn 
sách

N
D

C
T

Giữ gìn sách

Hướng dẫn trẻ cách 
giữ gìn sách: không 
làm rách sách, quản 
mép, không vò nhàu, 
không tranh giành,…

 x          1  

15
6

Trẻ thích vẽ, 
"viết" nguệch 
ngoạc K

Q
M

Đ

Vẽ, tô màu TC: Bé vẽ rau bằng 
phấn trên sân trường     x       1  

 

IV. LĨNH VỰC 
TÌNH CẢM - 
KỸ NĂNG XÃ 
HỘI

    # # # # # # # # # # # #

 A. Phát triển 
tình cảm     # # # # # # # # # # # #

 
1. Thể hiện ý 
thức về bản 
thân

    # # # #  # # # # # #  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

15
7

Trẻ biết mỗi khi 
sinh ra đều có 
tên , quốc tịch 

và được cha mẹ 
chăm sóc, trẻ 

hiểu khai sinh là 
nhà nước ghi 

nhận thông tin 
của bé để bảo vệ 

quyền lợi

K
Q

M
Đ Tên, tuổi, giới 

tính của bản 
thân

Trẻ có quyền được 
khai sinh, tên , quốc 
tịch và biết cha mẹ 
(Điều 13 - Toàn phần)

  x         1  

Những điều bé thích, 
không thích

https://drive.
google.com/
file/d/17LL1
jK8jbUddIj
SxroupwyM

IhJ-
8GZPf/view
?usp=share_

link

 x         1  

Những loài rau bé 
thích      x      1  

Những loài hoa bé 
thích (SEL)      x      1  

Những loài quả bé 
thích      x      1  

Quyền được bảo vệ để 
không bị bóc lột sức 
lao động (Điều 26 - 
Toàn phần)

    x       1  

Những con vật bé 
thích        x    1  

15
8

Trẻ có quyền 
được học tập 
sau này làm 
nghề mà trẻ mơ 
ước, trẻ được 
bảo vệ không 
làm việc nặng 
nhọc

K
Q

M
Đ Những điều bé 

thích, không 
thích

Chơi bảng gài: Sở 
thích của bé    x        1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

 2. Thể hiện sự 
tự tin, tự lực     # # # #  # # # # # #  

Cho trẻ kể về đặc 
điểm hình dáng, sở 
thích…bản thân

  x         1  

Mạnh dạn, tự tin khi 
tham gia vào các hoạt 
động cùng cô giáo khi 
ở trường

 x          1  

Mạnh dạn, tự tin khi 
tham gia vào các hoạt 
động cùng bố mẹ, 
người thân khi ở nhà

   x        1  

Mạnh dạn, tự tin khi 
tham gia vào các hoạt 
động cùng cô giáo và 
các bạn

       x    1  

Mạnh dạn, tự tin khi 
tham gia giao thông         x   1  

Mạnh dạn, tự tin khi 
tham gia trò chuyện 
với các cô bác trong 
nghề bộ đội

    x       1  

Mạnh dạn, tự tin khi 
tham gia trò chuyện 
với các cô bác trong 
nghề xây dựng

    x       1  

15
9

Trẻ mạnh dạn, 
tự tin tham gia 
vào các hoạt 
động, mạnh dạn 
khi trả lời các 
câu hỏi

K
Q

M
Đ

Trẻ mạnh dạn, 
tự tin tham gia 
vào các hoạt 
động, mạnh dạn 
khi trả lời các 
câu hỏi

Mạnh dạn, tự tin khi 
tham gia trò chuyện 
với các cô bác trong 
nghề bác sĩ

    x       1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Hướng dẫn trẻ cất 
dép, balo vào đúng 
ngăn tủ của mình

    x       1  

Hướng dẫn trẻ xếp 
dọn đồ dùng đồ chơi  x          1  

Trẻ biết tự lấy giấy vẽ 
cho mình khi cô giáo 
đã chia về các bàn

    x       1  

Trẻ cùng cô trải chiếu 
chuẩn bị chỗ ngủ       x     1  

Hướng dẫn trẻ lau bàn 
ghế và thu dọn ghế 
khi học cũng như khi 
ăn xong

    x       1  

Hướng dẫn trẻ cách: 
Đi tất, găng tay       x     1  

Hướng dẫn trẻ phơi 
khăn mặt lên giá và 
biết quay kí hiệu khăn 
ra ngoài

        x   1  

16
0

Trẻ cố gắng 
thực hiện công 
việc đơn giản 
được giao K

Q
M

Đ Trải nghiện thực 
tế:  xếp dọn đồ 
dùng đồ chơi, 
chia giấy vẽ,…

Dạy trẻ bóc trứng 
chim cút

https://drive.
google.com/
file/d/1SenK
DdUqtPJzsE
1zHU9Rbyz
VF7LNTS2
3/view?usp=
share_link

      x    1  

 

3. Nhận biết và 
thể hiện cảm 
xúc, tình cảm 
với con người, 
sự vật, hiện 
tượng xung 
quanh

    # # # # # # # # # # # #
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https://drive.google.com/file/d/1SenKDdUqtPJzsE1zHU9RbyzVF7LNTS23/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SenKDdUqtPJzsE1zHU9RbyzVF7LNTS23/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SenKDdUqtPJzsE1zHU9RbyzVF7LNTS23/view?usp=share_link
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https://drive.google.com/file/d/1SenKDdUqtPJzsE1zHU9RbyzVF7LNTS23/view?usp=share_link
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https://drive.google.com/file/d/1SenKDdUqtPJzsE1zHU9RbyzVF7LNTS23/view?usp=share_link


DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Xem tranh ảnh về 
trạng thái cảm xúc vui 
- buồn

     x      1  

Xem tranh ảnh về 
trạng thái cảm xúc sợ 
hãi

       x    1  

Xem tranh ảnh về 
trạng thái cảm xúc tức 
giận

       x    1  

16
1

Trẻ nhận biết và 
biểu lộ được 
cảm xúc vui, 

buồn, sợ hãi, tức 
giận, ngạc nhiên 
qua nét mặt, lời 
nói, cử chỉ, qua 

tranh ảnh

K
Q

M
Đ

Một số trạng 
thái cảm xúc ( 
vui, buồn, sợ 
hãi, tức giận, 
ngạc nhiên ) qua 
nét mặt, cử chỉ, 
giọng nói, tranh 
ảnh Xem tranh ảnh về 

trạng thái cảm xúc 
ngạc nhiên

       x    1  

16
2

Trẻ biết biểu lộ 
cảm xúc vui, 
buồn, sợ hãi, tức 
giận K

Q
M

Đ Biểu lộ trạng 
thái cảm xúc 
qua nét mặt, cử 
chỉ, giọng nói.

Biểu lộ trạng thái cảm 
xúc qua nét mặt, cử 
chỉ, giọng nói, hoạt 
động

     x      1  

Trẻ nhận thức 
được trẻ có 
quyền được tiếp 
nhận thông tin, 
trẻ được nghe 
xem học và tìm 
hiểu về những 
kiến thức bảo vệ 
an toàn của bản 
thân khi tham 
gia giao thông

Dạy trẻ một số luật lệ 
giao thông đơn giản 
(Bé với quyền được 
tiếp cận thông tin 
(Điều 30 - Toàn phần)

        x   1  

Trẻ với tín hiệu đèn 
giao thông         x   1  

Trẻ biết một số nội 
quy khi ngồi trên tàu 
thuyền 

        x   1  

Trẻ biết một số nội 
quy khi ngồi trên xe ô 
tô, xe máy, xe đạp

        x   1  

16
3

Trẻ có ý thức 
khi tham gia 
giao thông

Đ
P

Biết một số luật 
lệ giao thông 
đơn giản và có ý 
thức khi tham 
gia giao thông.

Chơi trò chơi: 
'- Đèn xanh, đèn đỏ         x   1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Chơi trò chơi: 
- Bé đi qua ngã tư 
đường phố

 
       x   1  

  + Chú bộ đội     x       1  
+ Bác Hồ của bé 
(SEL)           x 1  

Hát múa về quê 
hương, đất nước           x 1  

Xem ảnh. Hát, đọc 
thơ kể chuyện về Bác 
Hồ

          x 1  

Làm album ảnh về 
cảnh đẹp của quê 
hương, đất nước

          x 1  

16
4

Trẻ nhận ra hình 
ảnh Bác Hồ. 

Thích nghe kể 
chuyện, nghe 
hát, đọc thơ, 

xem tranh ảnh 
về quê hương 
đất nước, Bác 

Hồ

K
Q

M
Đ

 Nghe kể 
chuyện, nghe 
hát, đọc thơ, 
xem tranh ảnh 
về Bác Hồ

Làm album ảnh Bác 
Hồ           x 1  

16
5

Trẻ biết được 
đặc sẳn đặc 
trưng của quê 
hương An Lão

Đ
P

Trẻ biết được 
các món ăn đặc 

sẳn của quê 
hương An Lão

Trò chuyện với trẻ về 
đặc sản của quê 
hương An Lão đó là 
khoai lang Tiên Hội, 
chè xanh Chi Lai

      x     1  

16
6

Trẻ biết được 
trang phục 
truyền thống 
của quê hương 
là áo dài

Đ
P

Trẻ biết được sẽ 
mặc áo dài vào 
những dịp nào

TC: Duyên dáng áo 
dài, du xuân       x     1  

 

Trẻ biết mọi trẻ 
em đều có 
quyền được vui 
chơi, giải trí. 
Một số hoạt 
động, trò chơi 
dân gian ngày 
tết mùa xuân

  

Quyền được vui chơi, 
giải trí của trẻ em 
trong lễ hội ngày tết 
quê em (Điều 17 - 
Toàn phần

      x     1  

16
7

Trẻ biết quan 
tâm đến cảnh K
Q

M
Đ Một số cảnh 

đẹp, lễ hội của 
- Bé với Tết trung thu 
(Điều 33 - Liên hệ)  x          1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

 Ngày lễ Noen     x       1  
Ngày hội đến trường 
của bé  x          1  

Lễ hội Halloween   x         1  
- Bé với ngày hội của 
các chú bộ đội     x       1  

Tết Nguyên Đán 
(SEL)       x     1  

Ngày 20/11    x        1  

Ngày hội của bà của 
mẹ ( Điều 34- Bộ 
phận)

       x    1  

đẹp, lễ hội của 
quê hương, đất 

nước

quê hương, đất 
nước

- Lễ hội Núi Voi quê 
hương em       x     1  

 B. Phát triển 
kỹ năng xã hội     # # # # # # # # # # # #

 
1. Hành vi và 
quy tắc ứng xử 
xã hội

    # # # # # # # # # # # #

Bé biết thực hiện một 
số quiy định khi ở 
trường, lớp

 x          1  

Bé thực hiện một số 
quy định khi tham gia 
giao thông

        x   1  

Bé biết thực hiện một 
số quy định khi ở nơi 
công cộng

      x     1  

16
8

Trẻ thực hiện 
được một số quy 
định ở lớp, gia 
đình và nơi 
công cộng phù 
hợp độ tuổi

K
Q

M
Đ Một số quy định 

ở lớp và gia 
đình

Bé biết thực hiện một 
số quiy định khi ở nhà 
( vâng lời ông bà, bố 

   x        1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

mẹ, lễ phép chào 
hỏi,…)
- Trò chuyện về tên 
gọi, công việc của 
những người thân 
trong gia đình (ông , 
bà, bố, me, anh, 
chị…)

   x        1  

Dạy trẻ biết tên bố mẹ    x        1  

16
9

Nói được họ tên 
bố, mẹ, địa chỉ 
nhà hoặc điện 
thoại K

Q
M

Đ Một số thông tin 
quan trọng về 
gia đình

- Trò chơi: Kể chuyện 
bé biết gì về cơ thể 
mình

 
 x         1  

Dạy trẻ: Thực hành 
những cử chỉ, lời nói 
lịch sự, lễ phép trong 
giao tiếp khi ở trường 
mầm non

    x       1  

17
0

Trẻ biết chào 
hỏi và nói cảm 
ơn, xin lỗi khi 
được nhắc nhở K

Q
M

Đ Cử chỉ, lời nói 
lịch sự, lễ phép 
trong giao tiếp Dạy trẻ: Thực hành 

những cử chỉ, lời nói 
lịch sự, lễ phép trong 
giao tiếp khi ở gia 
đình

      x     1  

Trẻ chú ý lắng nghe 
khi cô giáo nói        x    1  

Trẻ chú ý lắng nghe 
khi bố mẹ và những 
người thân trong gia 
đình nói chuyện

   x        1  

Trẻ chú ý lắng nghe 
khi các bạn nói        x    1  

17
1

Trẻ biết chú ý 
lắng nghe khi 
cô, bạn và mọi 
người xung 
quanh nói

K
Q

M
Đ

Trẻ biết chú ý 
lắng nghe khi 
cô, bạn và mọi 
người xung 
quanh nói

Trẻ chú ý lắng nghe 
khi mọi người xung 
quanh nói

     x      1  

K
Q

M
Đ Bạn của chúng mình  x          1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Trò chơi: Đua thuyền         x   1  

- Quan sát, trò chuyện 
về đặc điểm, công 
dụng của những chiếc 
chai

        x   1  

 Phối hợp, thảo luận, 
thực hành trải nghiệm 
các trò chơi: Đong 
nước, đong cát, gắp 
thả sỏi vào chai, làm 
bình tưới,... 

        x   1  

Tiết học: "Bé thích 
chơi với những chiếc 
chai

 
   x       1  

Thực hành các kỹ 
năng và chơi cùng bạn 
(chơi đóng vai; xây 
dựng; nghệ thuật; học 
tập)

 

 x         1  

Chơi góc chơi nghệ 
thuật: Bức tranh của 
bạn và tôi

 
    x      1  

Trò chơi: Bé đi du 
lịch

          x 1  

17
2

Trẻ biết cùng 
chơi với các bạn 

trong các trò 
chơi theo nhóm 

nhỏ

Chơi cùng bạn 
theo nhóm nhỏ

Chơi góc chơi xây 
dựng: Xây cánh đồng 
quê em

          x 1  

Chơi: Lựa chọn hành 
vi  " đúng" - " sai", 
với bạn

 x          1  

17
3

Trẻ có khả năng 
nhận biết hành 
vi " đúng" - " 
sai", " tốt" - " 

xấu"

N
D

C
T Nhận biết hành 

vi " đúng" - " 
sai", " tốt" - " 

xấu"
Chơi: Lựa chọn hành 
vi  " đúng" - " sai", 
với bản thân

  x         1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Chơi: Lựa chọn hành 
vi  " đúng" - " sai", 
với người thân

   x        1  

Bé làm gì khi tức giận 
(SEL)              

TC: Phân biệt hành vi 
đúng, hành vi sai khi 
xem tranh về hành vi  
bé với rác thải

  x         1  

Chơi: Lựa chọn hành 
vi  " đúng" - " sai" với 
cây xanh

        x   1  

Quan sát, thảo luận 
qua tranh ảnh, về 
hành vi " đúng" - " 
sai", " tốt" - " xấu" với 
nguyên liệu tái chế từ 
chai nhựa

    x       1  

Quan sát qua tranh 
ảnh về giữ gìn vệ sinh 
môi trường 

  x         1  

Quan sát trò chuyện 
hành vi nên không 
nên với động vật nuôi 
trong rừng

       x    1  

Quan sát trò chuyện 
hành vi nên không 
nên với động vật sống 
dưới nước

       x    1  

Quan sát trò chuyện 
hành vi nên không 
nên với động vật nuôi 
trong gia đình

       x    1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Quan sát trò chuyện 
hành vi nên không 
nên khi tham gia giao 
thông

        x   1  

Trẻ biết yêu 
mến, quan tâm 
đến người thân 
trong gia đình.

+ Mẹ của bé    x        1  

17
3

Trẻ biết các 
thành viên trong 
gia đình đều 
được yêu 
thương và tôn 
trọng nhau dù là 
mỗi người có 
ngoại hình, tính 
cách và công 
việc khác nhau, 
…..

N
D

C
T Yêu mến, quan 

tâm đến người 
thân trong gia 
đình Không phân biệt đối 

xử (Điều 12 - Toàn 
phần)

   x        1  

Bé yêu cô bác nông 
dân     x       1  

Bé thích nghề y     x       1  17
4

Trẻ biết yêu 
mến nghề bộ 
đội, nghề nông 
nghiệp, bác sĩ, 
xây dựng

N
D

C
T

Biết yêu mến 
nghề bộ đội, 
nghề nông 

nghiệp, bác sĩ, 
xây dựng

Bé yêu cô chú công 
nhân     x       1  

Bé yêu mến cô giáo  x          1  

Bé yêu mến các bạn          x  1  
17
5

Bé yêu mến cô 
giáo, các bạn và 
những người 
thân trong gia 
đình, và mọi 
người xung 
quanh bé

Bé yêu mến những 
người thân trong gia 
đình  (Điều 22 - Bộ 
phận)

   x        1  

17
4

Trẻ biết yêu 
mến các con vật 
nuôi

TL
H

D

Bé yêu mến cô 
giáo, các bạn và 
những người 
thân trong gia 
đình, và mọi 
người xung 
quanh bé Bé yêu động vật sống 

trong gia đình (SEL)        x    1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Bé yêu các loại côn 
trùng        x    1  

Bé yêu động vật sống 
dưới nước        x    1  

Bé yêu động vật sống 
trong rừng        x    1  

Quan sát, trò chuyện 
thời tiết của mùa hè 
và mặc quần áo phù 
hợp với mùa hè

         x  1  

Quan sát, trò chuyện 
thời tiết của mùa thu 
và mặc quần áo phù 
hợp với mùa thu

 x          1  

Quan sát, trò chuyện 
thời tiết của mùa đông 
và mặc quần áo phù 
hợp với mùa đông

    x       1  

17
6

Trẻ biết được 
các mùa trong 
năm và cần mặc 
quần áo trang 
phục phù hợp 
với thời tiết

N
D

C
T

Các mùa trong 
năm và cần mặc 
quần áo trang 
phục phù hợp 
với thời tiết

Quan sát, trò chuyện 
thời tiết của mùa xuân 
và mặc quần áo phù 
hợp với mùa xuân

       x    1  

- Thực hành bé dọn đồ 
chơi,  x        x  2  

- Thực hành bé trực 
nhật    x      x  2  

17
7

Biết vâng lời, 
giúp đỡ bố mẹ, 
cô giáo những 
việc vừa sức

N
D

C
T

Thực hiện công 
việc được giao ( 
trực nhật, xếp 
dọn đồ dùng, đò 
chơi)

- Thực hành chuẩn bị 
giờ ăn, giờ ngủ, sắp 
xếp đồ chơi/góc chơi 
gọn đẹp.

 

  x        1  

  Biết chời đến lượt khi 
đi siêu thị cùng bố mẹ

   x        1  

  Trò chơi "Kẹp bóng"       x     1   Trẻ biết chờ đến 
lượt hợp tác

  Trẻ biết chờ đến lượt 
khi đi khám bệnh

    x       1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh
  

Biết chờ đến lượt khi 
tham gia giao thông

 
       x   1  

  'Bé xếp hàng rửa tay 
rửa mặt

  x         1  

17
8

Trẻ biết quan 
tâm, giúp đỡ 
bạn khi cần thiết N

D
C

T Quan tâm, giúp 
đỡ bạn

- Dạy trẻ biết quan 
tâm, giúp đỡ bạn  x          1  

 2. Quan tâm 
đến môi trường     # # # # # # # # # # # #

17
9

Trẻ thích chăm 
sóc con vật K

Q
M

Đ

Bảo vệ và chăm 
sóc con vật

Dạy trẻ cách bảo vệ 
và chăm sóc con vật 
nuôi trong gia đình

       x    1  

Bé trồng cây, xới đất, 
gieo hạt, bỏ lá sâu úa..

https://drive.
google.com/
file/d/1c78T
U2775LE9R
ZW2EGtVX
IoB_Lxq9M
TR/view?us
p=share_lin

k

    x      1  

Thực hành chăm sóc 1 
số loại cây xanh      x      1  

Thực hành chăm sóc 1 
số loại cây hoa gần 
gũi

     x      1  

Thực hành chăm sóc 1 
số loại cây rau      x      1  

18
0

Trẻ thích chăm 
sóc cây K

Q
M

Đ Bảo vệ và chăm 
sóc cây cối gần 
gũi

TC: Chơi với lá cây      x      1  
18
1

Trẻ biết bỏ rác 
đúng nơi quy K

Q
M Đ Giữ gìn vệ sinh 

môi trường
Bé giữ vệ sinh môi 
trường   x         1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Bé giữ vệ sinh môi 
trường trong lớp học         x   1  

Bé giữ vệ sinh môi 
trường khi ở gia đình    x        1  

Bé giữ vệ sinh môi 
trường khi đến trường 
mầm non

 x          1  

định khi được 
nhắc nhở

Thực hành nhặt rác 
trên sân trường bỏ vào 
thùng rác 

  x         1  

+ Quan sát, trò 
chuyện tiết kiệm điện          x  1  

18
2

Trẻ biết tiết 
kiệm điện: tắt 
quạt, tắt điện 
khi ra khỏi 
phòng

K
Q

M
Đ

Tiết kiệm điện
Thực hành: một số 
cách để tiết kiệm điện: 
tắt bóng điện khi ra 
khỏi phòng, dùng ánh 
sáng mặt trời, …

         x  1  

Quan sát, trò chuyện 
tiết kiệm nước          x  1  

18
3

Trẻ biết tiết 
kiệm nước: 
Không để tràn 
nước khi rửa 
tay, khóa vòi 
nước sau khi 
dùng

K
Q

M
Đ

Tiết kiệm nước
Thực hành 1 số biện 
pháp tiết kiệm nước: 
không nghịch nước 
trong khi rủa tay, 
khóa ngay vòi nước 
khi rửa tay xong,…

         x  1  

 

V. LĨNH VỰC 
GIÁO DỤC 
PHÁT TRIỂN 
THẨM MỸ

    # # # # # # # # # # # #

 

A. Cảm nhận 
và thể hiện cảm 
xúc trước vẻ 
đẹp của sự vật, 
hiện tượng 
trong thiên 

    # # # # # # # # # # # #
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

nhiên, cuộc 
sống và nghệ 
thuật

+ Đi học, cô giáo 
miền xuôi, nắng sớm, 
Chiếc đèn ông sao, 
Em yêu trường em, 
Trường chúng cháu là 
trường mầm non

 x          1  

+ Nụ cười xinh, Ru 
em, Mời bạn ăn   x         1  

+ Bố là tất cả., Bàn 
tay mẹ, Chỉ có 1 trên 
đời, Cô giáo miền 
xuôi, Cả nhà thương 
nhau (SEL)

   x        1  

- Cháu thương chú bộ 
đội
- Cháu yêu cô chú 
công nhân
- Lớn lên cháu lái máy 
cày
- Em là bác sỹ

    x       1  

- Em tập lái ô tô
- Em đi chơi thuyền.
- Anh phi công ơi.

 
       x   1  

Chúc tết, Mùa xuân..       x     1  

+ Em yêu cây 
xanh,Vườn cây của 
ba, Hoa trong vườn, 
Bầu và bí, Bông hoa 
mừng cô

     x      1  

18
4

Trẻ thích nghe 
các bài hát, bản 
nhạc (nhạc thiếu 
nhi, dân ca) theo 
chủ đề, phù hợp 
với độ tuổi. Trẻ 
thích được hát 
theo,vỗ tay, 
nhún nhảy, lắc 
lư theo bài hát, 
bản nhạc 

K
Q

M
Đ

Nghe bài hát, 
bản nhạc; các 
bài dân ca phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện

+ Con cào cào, Đố 
bạn, Chú ếch con, 
Chim chích bông, Gà 

       x    1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

trống mèo con và cún 
con
+ Mùa hè đến, Cho tôi 
đi làm mưa với          x  1  

+ Quê hương em, Ai 
yêu Bác Hồ Chí Minh 
hơn thiếu niên nhi 
đồng

          x 1  

Nói cảm nhận vẻ đẹp 
nổi bật của tác phẩm 
tạo hình về chủ đề 
trường mầm non, tết 
trung thu

 x          1  

Nói cảm nhận vẻ đẹp 
nổi bật của tác phẩm 
tạo hình về chủ đề bản 
thân

   x        1  

Nói cảm nhận vẻ đẹp 
nổi bật của tác phẩm 
tạo hình về chủ đề gia 
đình và ngày 20/11

   x        1  

Nói cảm nhận vẻ đẹp 
nổi bật của tác phẩm 
tạo hình về chủ đề 
ngành nghề

    x       1  

Nói cảm nhận vẻ đẹp 
nổi bật của tác phẩm 
tạo hình về chủ đề 
PTGT

        x   1  

Nói cảm nhận vẻ đẹp 
nổi bật của tác phẩm 
tạo hình về chủ đề tết 
và mùa xuân

      x     1  

18
5

Trẻ thích thú, 
ngắm nhìn và 
biết sử dụng các 
từ gợi cảm nói 
lên cảm xúc của 
mình trước vẻ 
đẹp nổi bật (về 
màu sắc, hình 
dáng, bố cục…) 
của tác phẩm 
tạo hình

K
Q

M
Đ Nói cảm nhận 

về vẻ đẹp nổi 
bật của tác 
phẩm tạo hình

Nói cảm nhận vẻ đẹp 
nổi bật của tác phẩm      x      1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

tạo hình về chủ đề 
thực vật
Nói cảm nhận vẻ đẹp 
nổi bật của tác phẩm 
tạo hình về chủ đề 
động vật

       x    1  

Quan sát, nêu cảm 
nhận về các sản phẩm 
từ chai, lọ nhựa tái 
chế: Lọ hoa, bông hoa 
từ nắp chai,..

    x       1  

Nói cảm nhận vẻ đẹp 
nổi bật của tác phẩm 
tạo hình về chủ đề 
hiện tượng tự nhiên

         x  1  

Nói cảm nhận vẻ đẹp 
nổi bật của tác phẩm 
tạo hình về chủ đề quê 
hương An Lão

          x 1  

 

B. Một số kĩ 
năng trong 
hoạt động âm 
nhạc và hoạt 
động tạo hình

    # # # # # # # # # # # #

Em vẽ môi trường 
màu xanh   x         1  

18
5

Thích nghe các 
bài hát, bản 
nhạc (nhạc thiếu 
nhi, dân ca) theo 
chủ đề, phù hợp 
với độ tuổi

K
Q

M
Đ

Nghe các bài 
hát, bản nhạc 
(nhạc thiếu nhi, 
dân ca) theo chủ 
đề, phù hợp với 
độ tuổi

Không xả rác   x         1  

Dạy KNCH: Bàn tay 
mẹ (Điều 16 - Liên 
hệ)

  x         1  
18
6

Trẻ biết hát tự 
nhiên, hát được 
theo giai điệu 
bài hát quen 
thuộc

K
Q

M
Đ Hát đúng giai 

điệu, lời ca bài 
hát Dạy KNCH: Mẹ yêu 

không nào, Bố là tất 
cả, Mẹ đi vắng

   x        1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Dạy KNCH: Cô  và 
mẹ  x          1  

Dạy KNCH: Đêm 
trung thu  x          1  

Dạy KNCH: Cháu đi 
mẫu giáo, Trường 
chúng cháu là trường 
MN

 x          1  

Dạy KNCH: Em tập 
lái ô tô (Điều 17 - 
Liên hệ)

        x   1  

Dạy KNCH:  Bắp cải 
xanh      x      1  

Dạy KNCH:  Em làm 
Bác sĩ     x       1  

Dạy KNCH:  Mời bạn 
ăn

https://drive.
google.com/
file/d/1Ztg8
GMWYCRc
mj_xCdqm
Xz8dQiNkd
kT8J/view?
usp=share_li

nk

 x         1  

Dạy KNCH: Rửa mặt 
như mèo   x         1  

Dạy KNCH: Mừng 
sinh nhật   x         1  

Dạy KNCH:  Nhà của 
tôi,Cô và mẹ    x        1  

Dạy KNCH: Đồ dùng 
bé yêu    x        1  

Dạy KNCH: Quả ( 
khổ 1 và 2)      x      1  

Dạy KNCH; Đêm 
Haolloween   x           
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Dạy KNCH; Bé vui 
Noen     x         

Dạy KNCH: Con 
chuồn chuồn, Kìa con 
bướm vàng

       x    1  

Dạy KNCH: Gà trống, 
mèo con và cún con; 
Con gà trống, Ai cũng 
yêu chú mèo

       x    1  

Dạy KNCH: cháu yêu 
cô chú công nhân 
(Điều 16 - Liên hệ)

    x       1  

Dạy KNCH: Lý cây 
xanh      x      1  

Dạy KNCH:  Sắp đến 
tết rồi       x     1  

Dạy KNCH: Đố bạn        x    1  

Dạy KNCH: Mùa hè 
đến

https://drive.
google.com/
file/d/1LmO
3OGvPL3Q
shkMPZ9M
4OGI3lTn4
6xJ6/view?u
sp=share_lin

k

        x  1  

Dạy KNCH: Nắng 
sớm          x  1  

Dạy KNCH: Quê 
hương tươi đẹp           x 1  

Dạy KNCH: Nhớ ơn 
Bác           x 1  

Dạy KNCH: Em đi 
qua ngã tư đường 
phố( Điều 34- Liên 
hệ)

        x   1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

- Múa: Chiếc khăn tay    x         

- VTTN: Đu quay  x           
- Múa: Rửa mặt như 
mèo,Tập đếm, Tay 
thơm tay ngoan

    x        

;Múa: Chú bộ đội     x        
- Múa: Em thích làm 
chú bộ đội     x        

- VTTN: Mùa xuân 
đến rồi (Điều 16 - Bộ 
phận)

      x      

- VTTN: Chiếc khăn 
tay    x         

- VTTP:  Cháu yêu bà    x         
- VTTN: Cháu yêu cô 
chú công nhân     x        

- VTTN: Cá vàng bơi 

https://drive.
google.com/
file/d/1Gda1
vVwB5Hinx
kcz6db8nnP

G-
iEhE3Cl/vie
w?usp=shar

e_link

      x     

- VTTN: Bé quét nhà   x          
- VTTN: Yêu Hà Nội           x  

- VTTN: Cho tôi đi 
làm mưa với          x   

18
7

Trẻ có khả năng 
vận động theo 
nhịp điệu bài 
hát, bản nhạc 
(vỗ tay theo 
phách, nhịp, vận 
động minh họa)

K
Q

M
Đ Vận động đơn 

giản theo nhịp 
điệu của các bài 
hát, bản nhạc

- VTTP: Em đi qua 
ngã tư đường phố         x   

1
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

- VTTN: Quà 8/3        x     

- Múa: Em mơ gặp 
Bác Hồ           x  

* TC: Tai ai tinh  x  x    x   x  
* TC: Ai đoán giỏi   x    x      
* TC: Đoán tên bạn 
hát    x     x    

* TC: Ai nhanh nhất    x   x      
* TC: Tiếng hát ở đâu  x   x      x  
* TC: Nghe tiếng kêu 
đoán tên dụng cụ   x     x  x   

* TC: Ai nhịp nhàng 
hơn   x        x  

* TC: Nghe giai điệu 
đoán tên bài hát         x x   

* TC: Bắt chước tạo 
dáng   x  x    x  x  

* TC: Những nốt nhạc 
vui        x x    

* TC: Bao nhiêu bạn 
hát  x      x     

* TC: Vòng tròn tiết 
tấu     x  x    x  

* TC: Ô cửa bí mật   x  x        

18
8

Trẻ biết chơi 
các TC âm nhạc K

Q
M

Đ Biết cách chơi 
các trò chơi âm 

nhạc

* TC: Nhảy theo điệu 
nhạc  x  x      x  

1

 

18
9

Trẻ biết sử dụng 
các nguyên vật 
liệu tạo hình để 
tạo ra sản phẩm 
theo sự gợi ý

K
Q

M
Đ

Sử dụng các 
nguyên vật liệu 
tạo hình để tạo 
ra các sản phẩm

Thực hành phối hợp 
các kỹ năng tạo thành 
sản phẩm tái chế từ 
chai, lọ nhựa

    x       1  

19
0

Trẻ biết tô màu 
trong hình rỗng Đ

P Tô màu hình vẽ Tô màu bạn trai, bạn 
gái(M)   x         1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Tô màu thùng rác, 
gầu hót, chổi   x         1  

Tô màu cây xanh   x         1  
Tô màu đèn lồng, Tô 
màu bánh trung thu  x          1  

 Tô màu đồ dùng 
quần, áo, váy, mũ,…   x         1  

Tô màu ngôi nhà    x        1  
Tô màu hộp quà, bưu 
thiếp, bông hoa    x        1  

Tô màu dụng cụ nghề 
xây dựng (ĐT)

    x       1  

Tô màu dụng cụ nghề 
y (ĐT)

    x       1  

Tô màu dụng cụ nghề 
nông nghiệp (ĐT)

 
   x       1  

Tô màu trang phục 
của chú bộ đội     x       1  

Tô màu trang phục 
của cô chú công nhân     x       1  

Tô màu quả qủa bóng, 
búp bê,…  x          1  

Tô màu Núi Voi       x     1  
Tô màu tôm, cua, cà        x    1  
Tô màu vật nuôi trong 
gia đình        x    1  

Tô màu con vật sống 
trong rừng        x    1  

không chờm ra 
ngoài

Tô màu trường mầm 
non  x          1  

  Vẽ cuộn len (ĐT)     x       1  
19
1

Trẻ biết vẽ các 
nét thẳng, xiên, 

ngang để tạo K
Q

M Đ Sử dụng một số 
kỹ năng vẽ nét Vẽ con cá(M)        x    1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Vẽ con gà con (M) 
(Điều 16 - Liên hệ)        x    1  

Vẽ quả bóng  x          1  
Vẽ cây xanh   x         1  
Vẽ bóng bay (M)  x          1  
Vẽ bánh hình tròn ( 
M)   x         1  

Vẽ ông mặt trời buổi 
sáng ( M)          x  1  

Vẽ ngôi nhà    x        1  
Vẽ quả tròn ( cà chua, 
quả cam, táo,…)    x        1  

Vẽ cây thông Noen     x       1  
Vẽ củ cà rốt      x      1  
Vẽ hoa cánh tròn ( M)       x     1  
Vẽ quả bí ngô(M)      x      1  
Vẽ thuyền(M)         x   1  
Vẽ lá cờ tổ quốc (M)           x 1  
Vẽ bánh xe         x   1  

Vẽ mưa (ĐT)

https://drive.
google.com/
file/d/19OR
kXBc9mKS
g6VWKx-

BklgfT_wF-
fMq5/view?
usp=share_li

nk

        x  1  

Vẽ đường đến lớp 
(ĐT) (Điều 16 - Liên 
hệ)

 x          1  

Vẽ ti vi M)    x        1  

thành bức tranh 
đơn giản

thẳng, xiên, 
ngang để tạo 
thành bức tranh 
đơn giản

Vẽ Núi voi (ĐT)           x 1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Xé giấy thành dải dán 
làm hàng rào ( ĐT)    x        1  

Xé dán thành dải dài 
làm tóc (M)    x        1  

Xé dán  quả(  ĐT)      x      1  

Xé dán hoa ( ĐT) 
(Điều 16 - Liên hệ)

https://drive.
google.com/

file/d/1-
isJnkrh6x50
S5VWqYdy
OOXWacf
MKHEA/vi
ew?usp=sha

re_link

    x      1  

Xé dán đèn giao thông         x   1  

19
2

Trẻ biết xé theo 
dải, xé vụn và 
dán thành sản 
phẩm đơn giản K

Q
M

Đ Xé theo dải, xé 
vụn và dán 
thành sản phẩm 
đơn giản

Xé dán thuyền (M)         x   1  
Nặn những chiếc vòng 
to nhỏ ( M)

 
x          1  

Nặn hoa cánh tròn, 
cánh dài (ĐT)

   x        1  

Nặn quả tròn ( M) https://drive.
google.com/
file/d/1zES5
SVb3jcxGij

ai18EQ-
q9MRgCY

GgyA/view?
usp=share_li

nk

   x       1  

Nặn ống nghe ( M)     x       1  
Nặn bánh quẩy (M)   x         1  
Nặn quả bóng (M)   x         1  

Nặn chùm quả  ( ĐT)      x      1  

19
3

Trẻ biết lăn dọc, 
xoay tròn, ấn 
dẹt đất nặn để 
tạo thành các 
sản phẩm có 1 
khối hoặc 2 khối

K
Q

M
Đ

 Lăn dọc, xoay 
tròn, ấn dẹt đất 
nặn để tạo thành 
các sản phẩm có 
1 khối hoặc 2 
khối

Nặn ông mặt trời(ĐT)      x        
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Nặn bánh xe ô tô         x   1  

Nặn một số loại quả 
tròn

https://drive.
google.com/
file/d/1zES5
SVb3jcxGij

ai18EQ-
q9MRgCY

GgyA/view?
usp=share_li

nk

    x      1  

Nặn bánh trung thu  x          1  

Nặn con cá (M)        x    1  
Xếp khối thành các 
kiểu nhà    x        1  

Xếp khối tạo thành 
Lăng Bác Hồ           x 1  19

4

Trẻ biết xếp 
chồng, xếp 
cạnh, xếp cách 
tạo thành các 
sản phẩm có cấu 
trúc đơn giản

N
D

C
T Xếp và tạo ra 

những sản phẩm 
có cấu trúc đơn 
giản Xếp khối tạo thành 

trường mầm non  x          1  

Xếp dán ngôi nhà    x        1  
Xếp dán hoa      x      1  
Xếp ô tô         x   1  
Xếp dán con cá        x    1  

19
5

Trẻ biết sử dụng 
các hình học để 
chắp ghép K

Q
M

Đ Biết sử dụng các 
hình học để 
chắp ghép

Xếp dán thuyền         x   1  
Cho trẻ làm quen với 
màu nước; tên màu, 
đặc điểm

           1  

in màu nước bằng vân 
tay, tăm bông        x    1  

19
6

Trẻ biết và gọi 
tên màu sắc cơ 
bản (màu nước)

Đ
P

Hướng dẫn và 
giới thiệu cho 
trẻ làm quen với 
màu nước, tên 
màu Dạy trẻ tô màu nước 

máy bay         x   1  

19
7

Trẻ biết cắt các 
nét thẳng, xiên, 
ngang để tạo N

D
C

T Biết vẽ các nét 
thẳng, xiên, 
ngang để tạo 

Cắt hình có sẵn: cắt 
quả tròn tặng bác 
nông dân

    x       1  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Cắt dán hoa đào, hoa 
mai       x      

Cát dán lá cờ (steam)           x  
Cắt quả tròn        x     
Cắt con cá, con gà con        x     

thành bức tranh 
đơn giản

thành bức tranh 
đơn giản

Cắt hoa cánh tròn, lá 
cây trang trí chai lọ 
nhựa

    x        

Quan sát nhận xét sản 
phẩm tạo hình dưới sự 
gợi ý hướng dẫn của 
cô

 x           

19
8

Trẻ biết nhận 
xét các sản 

phẩm tạo hình K
Q

M
Đ Nhận xét sản 

phẩm tạo hình Nhận xét sản phẩm 
tạo hình từ nguyên vật 
liệu tái chế bằng chai 
nhựa

    x       1  

 

C. Thể hiện sự 
sáng tạo khi 
tham gia các 
hoạt động nghệ 
thuật (âm 
nhạc, tạo hinh)

    # # # # # # # # # # 1 #

19
9

Trẻ có khả năng 
vận động theo ý 
thích các bài 
hát, bản nhạc 
quen thuộc

K
Q

M
Đ Vận động theo ý 

thích khi hát / 
nghe các bài hát, 
bản nhạc quen 
thuộc

Vận động theo ý thích 
khi hát / nghe các bài 
hát, bản nhạc quen 
thuộc 

   x         

  Làm mặt lạ             

 

 Làm khung ảnh ( 
EDP)           x  

 

 Làm máy lọc nước 
mini ( EDP)          x   

20
0

Trẻ có khả năng 
tạo ra các sản 
phẩm tạo hình 
theo ý thích

 

 Làm cột đèn giao 
thông( EDP)         x   

1
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh
 

 Làm bè nổi( EDP) 
(Điều 20 - Liên hệ)         x    

  Làm con cá( EDP)        x     

  Làm con thỏ ( EDP)        x     

  Làm tổ chim ( EDP)        x     

  Làm lì xì ( EDP)       x      

 

 Thiết kế trang phục từ 
lá cây ( EDP)      x       

 

 Làm ngôi nhà ( EDP)  
(Điều 34 - Bộ phận)     x        

 

 Làm thiệp giáng sinh ( 
EDP)     x        

  Làm cái cuốc (EDP)     x        

 

 Làm cây thông Noen ( 
EDP)     x        

 

 Máy say mini ( EDP) 
(Điều 16 - Liên hệ)    x         

 

 Làm chiếc ghế đứng 
được ( EDP)    x         

 

 
Thiết kế trang trục 
Hallowen ( EDP) 
(Điều 16 - Bộ phận

  x          

 

 Làm khẩu trang ( 
EDP)   x          

 

 Làm chuông gió ( 
EDP)  x           

 

 Làm những chiếc hộp 
đựng bút (EDP)             

Làm kẹo bằng xốp, 
giấy màu  x           

Làm ô tô bằng hộp 
giấy         x    

Làm dép    x         
Làm con vật từ lá 
cây(ĐT)        x     

K
Q

M
Đ

Làm đồ chơi

Làm vòng        x     
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
TMN

- 
TẾT 
TT

BT -  
GĐ

- 
20/11

NN - 
22/12

Thực 
vật

Tết -
LH

Những 
con vật 
bé yêu 
- 8/3

Tôi 
yêu 
Việt 
Nam

HT
TN QH

4 4 5 5 3 2 4 4 2 2

T
T Mục tiêu năm

N
gu

ồn

Nội dung năm Mạng hoạt động chủ 
đề

Đường link 
video kho 
học liệu

8/9-
3/10

6/10-
31/10

3/11-
5/12

8/12-
9/1

12/1-
30/1

2/2-
20/2

23/2-
20/3

23/3-
17/4

20/4-
1/5

4/5-
15/5

Cộng

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh

Làm con sâu bằng 
giấy màu (M)      x       

Làm ống nhòm    x         
Làm cây rau      x       
Làm phao bơi          x   
Làm dây xúc xích       x      
Dán sản phẩm của cô 
thợ may     x        

Trang trí lọ hoa làm 
bằng chai (ĐT)     x        

Đặt tên cho sản phẩm 
của mình dưới sự gợi 
ý của cô chủ đề quê 
hương, đất nước Bác 
Hồ

          x 1  

Đặt tên cho sản phẩm 
của mình dưới sự gợi 
ý của cô chủ đề hiện 
tượng tự nhiên

         x  1  
20
1

Trẻ biết đặt tên 
cho sản phẩm 
tạo hình K

Q
M

Đ Đặt tên cho sản 
phẩm của mình

Đặt tên cho sản phẩm 
của mình dưới sự gợi 
ý của cô chủ đề động 
vật

       x    1  

 Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề 90 92 108 122 87 62 114 79 53 59 628  
 Lĩnh vực thể chất 24 24 34 32 28 18 32 21 17 17 128  
 Lĩnh vực nhận thức 17 14 15 20 18 14 19 12 8 10 122  
 Lĩnh vực ngôn ngữ 15 18 16 19 13 8 18 10 8 8 128  
 Lĩnh vực TCXH 12 12 15 18 12 10 18 16 7 7 125  
 Lĩnh vực thẩm mĩ 22 24 28 33 16 12 27 20 13 17 125  

NGƯỜI LẬP
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG
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